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PHẦN NỘI DUNG

I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
Tình hình sản xuất, kinh doanh hoa kiểng ở nước ta

Tình hình sản xuất kinh doanh hoa kiểng trên thế giới ngày càng phát triển một cách mạnh mẽ. Kim ngạch mậu dịch thế giới về hoa kiểng tiếp tục gia tăng. 
Sản phẩm hoa kiểng đã trở thành loại hàng hoá có khối lượng lớn trong mậu dịch quốc tế nhưng do sự chênh lệch về trình độ khoa học kỹ thuật, sự khác biệt về điều kiện môi trường sinh thái nên ở mỗi nước có tốc độ phát triển hoa kiểng khác nhau. 
Nông nghiệp TP. Hồ Chí Minh phải là một nền nông nghiệp sinh thái đô thị. Điều đó có nghĩa là, sản phẩm nông nghiệp không những có giá trị kinh tế cao, hiệu quả lớn, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho cư dân đô thị; mà còn góp phần tạo nên một nền sản xuất bền vững, không có những tác động xấu đến môi trường.


Ngoại thành và một số quận ven TP.Hồ Chí Minh đang thực hiện hướng phát triển nông nghiệp sinh thái đô thị. Vì vậy, cần thiết phải tổ chức lại sản xuất hàng hóa theo tiêu chuẩn của nông nghiệp hiện đại phù hợp sinh thái đô thị, với công nghệ cao và tương thích với thị trường

Nhu cầu về hoa kiểng đã trở thành nét văn hoá của cư dân đô thị.


Thực tiễn của TP.Hồ Chí Minh đã và đang hình thành ngành hàng sản xuất và kinh doanh hoa kiểng. Thực tiễn sinh động đó đang đặt ra yêu cầu bức thiết trong việc nâng cao hiệu quả và tính cạnh tranh của hoạt động này.


Ở nước ta nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng, 10 năm gần đây sản xuất kinh doanh hoa kiểng đã phát triển khá mạnh. Sản xuất đa dạng nhiều chủng loại, với những vùng hoa kiểng rộng lớn như:


- Nam Định, Hải Phòng, Hà Nội, Thanh Hoá, Sapa (Lào Cai), Vĩnh Phúc. Thái Bình…


- Bình Định, Đà Nẵng.


- Đà Lạt, Đức Trọng (Lâm Đồng), Biên Hoà (Đồng Nai)

- Sa Đéc (Đồng Tháp), Chợ Lách, Cái Mơn (Bến Tre)


- Thủ Đức, Q.12, Gò Vấp, Củ Chi và Bình Chánh (TP.HCM)

Hiện nay, diện tích hoa cây kiểng cả nước đạt 15.000 ha, tăng 7% so với 2004, chủ yếu tập trung ở Hà Nội, Lâm Đồng, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh và Vĩnh Phúc. Do sản xuất hoa cho thu nhập cao, bình quân đạt khoảng 70 - 130 triệu đồng/ha, nên rất nhiều địa phương trong cả nước đang mở rộng diện tích hoa trên những vùng đất có tiềm năng. Diện tích hoa hiện nay không chỉ tập trung ở các vùng trồng hoa truyền thống mà đã mở rộng phát triển ở nhiều vùng khác, thậm chi ngay cả một số tỉnh Duyên hải miền Trung cũng bắt đầu phát triển sản xuất hoa cắt cành theo hướng hàng hoá, chủ yếu phục vụ nhu cầu tại chỗ, với chủng loại tương đối hạn chế. Hà Nội có xã Tây Tựu (huyện Từ Liêm), xã này đã phát triển nghề trồng hoa từ năm 1995. Hiện hơn 330 ha đất canh tác của xã đã được chuyển đổi thành vùng chuyên canh hoa, cho thu nhập bình quân 130-150 triệu đồng/ha, đưa Tây Tựu trở thành làng hoa mới thay thế cho các làng hoa truyền thống của Hà Nội như Ngọc Hà, Nhật Tân đã bị đô thị hóa. Thành phố Hà Nội có kế hoạch mở rộng diện tích trồng hoa Tây Tựu lên 500 ha. Huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc) có 230 ha trong tổng số 400 ha đất nông nghiệp chuyên canh hoa. Năm 2002, huyện Hưng Hà (Thái Bình) cũng trồng thử 10 ha hoa hồng xuất khẩu sang Trung Quốc, năm đầu đạt 160 triệu đồng/ha, mở ra hướng phát triển nghề trồng hoa trên quê lúa.

Tại khu vực phía Nam, Lâm Đồng là tỉnh có diện tích trồng hoa và sản lượng hoa lớn nhất nước và là nguồn cung cấp hoa chủ yếu cho thị trường TP. Hồ Chí Minh. 
Diện tích hoa hiện nay đã có thể đáp ứng được nhu cầu trước mắt của thị trường trong nước, nhất là ở các thành phố lớn. Tính riêng ở Hà Nội có khoảng 300 cửa hàng bán các loại hoa chất lượng cao, chưa kể lực lượng hùng hậu các hàng hoa nhỏ và cả những người bán rong. Ước tính, lượng hoa tiêu thụ từ các nguồn trên ở mức hơn 1 triệu cành các loại trong một ngày. Hoa của Việt Nam cũng đã được xuất ngoại. 
Hiện nay, kỹ thuật trồng hoa của Việt Nam đã được cải tiến, đặc biệt kỹ thuật nhân giống hoa bằng công nghệ sinh học in vitro đã được ứng dụng. Ưu điểm của phương pháp này là hệ số nhân giống cao, cây khỏe, sạch bệnh, chất lượng hoa tốt. Bên cạnh đó, kỹ thuật trồng hoa trong nhà kính, nhà lưới với hệ thống tưới phun, chăm sóc tự động cũng đang được phổ biến, đặc biệt là ở Đà Lạt, Đức Trọng (Lâm Đồng) .
Tuy nhiên,  kỹ thuật trồng hoa kiểng ở nhiều nơi chủ yếu vẫn dựa vào kinh nghiệm và phương pháp nhân giống cổ truyền; trồng theo các phương pháp này, tuy chủng loại hoa kiểng của Việt Nam khá phong phú nhưng thiếu giống hoa kiểng đẹp, chất lượng cao.

Hiện một số nước trên thế giới như Trung Quốc, Nhật Bản và các nước Tây Âu có nhu cầu nhập khẩu hoa với số lượng lớn. Với 35-40% tổng diện tích trồng hoa hồng, 25-30% trồng hoa cúc, Việt Nam đang có cơ cấu hoa phù hợp với thị hiếu nhập khẩu của các nước này. Tuy nhiên, đây là những thị trường khó tính, đòi hỏi hoa phải có hình thức đẹp, chất lượng cao, cạnh tranh về giá

Riêng về hoa cắt cành. Theo chương phát triển hoa của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mục tiêu của Việt Nam là đến năm 2010 sẽ xuất khẩu 1 tỷ cành hoa các loại, trong đó có tới 85% là hoa hồng, cúc và phong lan.  Theo chương trình này, diện tích trồng hoa của cả nước sẽ đạt 8.000 ha (tăng gấp đôi diện tích hoa hiện nay) cho sản lượng 4,5 tỷ cành. Doanh thu từ việc xuất khẩu hoa đạt 60 triệu USD. Các vùng trồng hoa tập trung sẽ là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Tiền Giang, Sapa (Lào Cai), Đà Lạt, Đức Trọng (Lâm Đồng), Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Thái Bình...


Các tỉnh phía Nam, điển hình là Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có các huyện Hóc Môn, Bình Chánh, Gò Vấp, Q.12, Thủ Đức... cùng các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long như Tiền Giang, Đồng Tháp là nguồn cung cấp hoa và cây kiểng đáng kể. Tuy nhiên, các địa bàn này chỉ sản xuất chủ yếu một số loại hoa nhiệt đới (cúc móng rồng, cúc đại đoá, huệ, mai…). Lượng hoa cắt cành truyền thống (hồng, cúc, cẩm chướng, layơn, đồng tiền) sản xuất còn rất hạn chế và chất lượng chưa thật cao.
II. THỰC TRẠNG TRÊN TỪNG LOẠI ĐỐI TƯỢNG SẢN XUẤT CỦA THÀNH PHỐ

2.1 Đối tượng sản xuất

2.1.1 Hoa lan
a. Diện tích

Đến nay, diện tích hoa lan thành phố khoảng 86,5ha, được trồng ở hầu hết các quận huyện, ngay cả những địa phương có khó khăn về nguồn nước ngọt như Nhà Bè (1,8 ha), địa phương có diện tích trồng lan lớn nhất là Củ Chi (28,3 ha), kế đến là q.12 (12,9 ha), Hóc Môn (12,5 ha), Bình Tân (7,6 ha). 
Qui mô diện tích trồng lan của hộ biến động rất lớn, nhỏ nhất là 200m2, lớn nhất 3 ha, trung bình 2000 – 3000m2.
Nhìn chung, sản xuất hoa lan ở TP. HCM còn nhỏ lẻ, manh mún và mang tính tự phát.
b. Giống

Chủng loại lan trồng khá phong phú gồm Dendrobium, Mokara,Catlleya,  Vanda, Phalaenopsis, Oncidium. Về cơ cấu giống, giống lan được trồng nhiều nhất là Mokara, 42,47%; kế đến là Denbrobium, 30,95%, Hồ Điệp, 17,37%. Trong từng khu vực, cơ cấu giống có những đặc thù riêng như trong khu vực kinh doanh Dendrobium chiếm cao nhất 62,59%, kế đến là Mokara chiếm 21,64%. Nhưng trong khu vực sản xuất Mokara và Dendrobium là tương đương, khoảng 30% mỗi loại, kế đến là Hồ Điệp, 22.42%.

Bảng. Hiện trạng cơ cấu giống lan trong các khu vực sản xuất, kinh doanh lan.

	Chủng loại
	Cấy mô (%)
	Cửa hàng (%)
	Nông hộ (%)
	Trung bình (%)

	Cattleya
	21.24
	3.48
	5.41
	5,43

	Dendro
	8.34
	62.59
	29.25
	35,01

	Mokara
	34.09
	21.64
	30.07
	28,59

	Oncidium
	0
	0.17
	3.42
	2,72

	Phalenopsis
	34.89
	11.46
	22.42
	20,66

	Vanda
	1.43
	0.20
	0.59
	0,54

	Bò cạp
	
	0.46
	1.53
	1,29

	Địa lan
	
	
	7.30
	5,76


Mặc dù nghề trồng hoa lan đòi hỏi một trình độ kỹ thuật canh tác nhất định, nhưng do tỉ suất lợi nhuận cao và điều kiện khí hậu thích hợp nên diện tích trồng lan tăng khá nhanh trong thời gian qua. Các năm gần đây, một số cơ sở sản xuất, hộ gia đình có diện tích đất lớn đã chuyển sang trồng lan với số lượng lớn phục vụ cho tiêu dùng Thành phố, nhất là phục vụ cho nhà hàng, khách sạn, cửa hàng kinh doanh hoa…; trong đó, lan cắt cành thuộc nhóm Mokara và Dendrobium được các nhà vườn chú ý vì có tỷ suất lợi nhuận khá cao, dễ tiêu thụ mặc dù vốn đầu tư ban đầu lớn (bình quân khoảng 2tỷ đồng/ha); bên cạnh giống lan Hồ Điệp (Phalaenopsis) trồng chậu cũng được phát triển khá mạnh dù giá cả khá cao (trên 80.000đ/chậu).

Trừ Phalaenopsis được nhập từ Đài Loan, nguồn giống nhập về thành phố chủ yếu là từ Thái Lan. Thái lan có hơn 1000 giống hoa lan với các nhiều màu sắc như Mokara, Dendrobium, Vanda, Oncidium… Hiện nay, trên địa bàn thành phố có các cơ sở nhân giống lan bằng phương pháp cấy mô nhưng phần lớn sản xuất với quy mô nhỏ, chất lượng giống chưa đạt yêu cầu nên không đủ khả năng cung ứng cho người trồng. Chính vì vậy, giá cây giống trong nước còn khá cao vì phụ thuộc nhiều vào nguồn nhập, chiếm 70% chi phí đầu tư ban đầu. 

Phương thức nhập giống chủ yếu bằng hình thức tiểu ngạch và quà biếu, Chỉ một số ít đơn vị nhà nước được phép nhập theo con đường hạn ngạch.

c. Hiệu quả sản xuất

Nghề trồng lan đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ sản xuất, nhiều mô hình trồng lan đạt giá trị sản xuất rất cao: 500 triệu đồng/ha/ năm. Trồng lan hiệu quả gấp 70 – 80 lần so với trồng lúa (6 - 7 triệu/ha/năm), có thể tạo được giá trị sản xuất cao ngay trên một diện tích canh tác nhỏ.
d. Khoa học kỹ thuật

Trước đây, để trồng và kinh doanh hoa lan nông dân phải mất một thời gian rất dài để tiếp cận, rút kinh nghiệm Nhưng, hôm nay với vai trò của khoa học kỹ thuật, giao thông và thông tin đã giúp con người có điều kiện tiếp cận sớm hơn và thất bại ít hơn.

Khoa học kỹ thuật là nhân tố quan trọng để tạo ra những chuyển biến tích cực trong nghề trồng lan đòi hỏi kỹ thuật cao. Nghề trồng lan ngày nay đã có những gắn bó mật thiết với các lĩnh vực nhân giống, trồng, chăm sóc và cả một số các lĩnh vực khoa học cơ bản hóa lý khác, nhưng nhìn chung, trên địa bàn thành phố canh tác hoa lan vẫn chưa có sự tham gia hiệu quả và tích cực của các nhà khoa học trong các lĩnh vực này. Hầu hết các nghiên cứu về quy trình trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, xử lý ra hoa cho các loại lan còn rất ít, chủ yếu là các  quy trình được xây dựng trên các tài liệu từ nước ngoài và dựa vào kinh nghiệm thực tế. Các tài liệu này được các nhà vườn, nghệ nhân, các công ty biên soạn. Phần lớn, các nghiên cứu của Viện, Trường chỉ mới dừng lại ở nhân giống bằng phương pháp cấy mô, chưa có những nghiên cứu khoa học về chọn tạo giống và cả quy trình trồng lan cho Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, Trung tâm Công nghệ sinh học, thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, đã thành lập và tham gia vào chương trình hoa kiểng Thành phố đảm trách việc nghiên cứu, chọn tạo, nhân giống cây lan, nhưng chỉ ở bước đầu. 

Bên cạnh, các kỹ thuật sơ chê, đóng gói, bảo quản như: bao bì, sử dụng kích thích tố sinh học giữ hoa lâu tàn, bảo quản trong vận tải biển, hàng không, cung ứng từ các vùng trồng lan đến sân bay hay kỹ thuật dịch vụ, kiểm dịch… đều còn hạn chế. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến kinh doanh xuất khẩu hoa kiểng, đặc biệt là lan.

 e. Thị trường tiêu thụ


- Xuất khẩu: Xuất khẩu hoa lan của TP.HCM không đáng kể và chưa ổn định. Chỉ tập trung ở một vài đầu mối như Công ty cổ phần Phong lan xuất khẩu, Artex Sài Gòn, Vegetexco, Đà Lạt Hasfarm (chi nhánh TPHCM)....Tuy nhiên, các doanh nghiệp này gom hoa cành xuất khẩu từ nhiều nguồn khác nhau chứ không chỉ của thành phố.
- Nội địa: Hoa lan chủ yếu vẫn đang được tiêu thụ tại thi trường nội địa là chủ yếu. Lượng hoa cắt cành sản xuất ở ngoại thành chỉ đáp ứng khoảng 25% nhu cầu. Số còn lại (75%) phải nhập từ nước ngoài như Thái Lan hoặc Lâm Đồng về. Riêng Lan chậu (Phalaenopsis, Cattleya...) phải nhập từ Đài Loan và Trung Quốc về với số lượng khoảng 50.000 chậu/tháng.


Thành phố Hồ Chí Minh là thị trường tiêu thụ và kinh doanh hoa lan lớn nhất nước. Với dân số hơn 6 triệu người, không kể gần 2 triệu dân nhập cư, lao động ngoài tỉnh đến làm việc tại Thành phố. Mỗi năm Thành phố còn đón khoảng 2,5 – 3,0 triệu lượt du khách nước ngoài. Số lượng nhà hàng khách sạn quy mô lớn, có nhu cầu tiêu thụ hoa lan ngày càng nhiều.  Theo số liệu điều tra, chỉ riêng hoa lan cắt cành, mỗi tuần Thành phố phải nhập hơn 20.000 cành lan từ Thái Lan. Như vậy, bình quân hàng năm phải nhập hơn 1.000.000 cành, với giá nhập khoảng 4.000 đ/ cành, như vậy mỗi năm Thành phố phải chi ra khoảng 4 tỷ đồng chỉ để nhập lan cắt cành.

Hiện nay, lan cắt cành của các hộ sản xuất được thương lái thu mua hoặc tự giao cho các tiệm bán hoa. Giá thu mua bình quân khoảng 5- 7.000 đ/cành Mokara, và 500-600 đ cho một đơn vị bông lan Dendro. Bên cạnh, một số cửa hàng còn nhập hoa thẳng từ Thái Lan hoặc Đài Loan về bán dưới dạng sỉ và lẻ.
* Nhận xét, đánh giá:


- Quy mô sản xuất hoa lan ở thành phố vẫn còn nhỏ lẻ, manh mún; do đó, khó áp dụng hệ thống canh tác ứng dụng công nghệ cao.


- Giống lan có chất lượng cao vẫn phụ thuộc vào nước ngoài. Mặc dầu giá cây giống ngoại cao, nhưng các hộ sản xuất vẫn thích sử dụng hơn giống sản xuất trong nước, vì chất lượng cây giống tốt hơn và giống luôn được đổi mới.


- Hệ thống tổ chức cung ứng giống cho nông dân chưa đồng bộ, do vậy giá giống còn cao và đôi khi nông dân mua phải những giống có chất lượng xấu.


- Trình độ sản xuất của nông dân thành phố đã được nâng cao, am hiểu kỹ thuật và nông dân thành phố đã trồng thành công 2 chủng loại lan Mokara và Dendrobium.

- Việc mua bán hoa lan còn tự phát, chưa có các hội, tổ chức liên kết. Vì thế, giá bán không ổn định, tùy thuộc nhiều vào các thương lái. Thông thường người sản xuất hoa lan cũng chính là người tiêu thụ.


- Tổ chức sản xuất còn nặng tính cá thể, chưa có mối liên kết chặt chẽ giữa những người sản xuất với nhau, chưa thật sự chia sẻ kinh nghiêm sản xuất.


- Sản phẩm hoa lan sản xuất nội địa chưa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Thành phố. Nhất là vào các dịp lễ tết, thành phố vẫn phải nhập hoa lan, kể cả lan cắt cành.
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      Hình. Trồng lan có giá thể
                       Hình. Trồng lan không giá thể

2.1.2 Hoa nền


Hiện nay chưa có một khái niệm thống nhất về hoa nền. Sau đây là một số khái niệm phổ biến:


- Khái niệm 1: Hoa nền là những cây hoa (có hoa) có chu kỳ sản xuất ngắn (cây ngắn ngày) và giá trị  thẩm mỹ thấp, chủ yếu phục vụ cho nhu cầu của đại đa số người tiêu dùng.


- Khái niệm 2: Hoa nền là những cây hoa (có thể có hoa và không có hoa) cả những loại thân thảo (cỏ), thân bụi và dây leo có chu kỳ sản xuất ngắn (cây ngắn ngày) và giá trị thẩm mỹ thấp, chủ yếu phục vụ cho nhu cầu của đại đa số người tiêu dùng.


- Khái niệm 3: Hoa nền là những cây hoa (có thể có hoa và không có hoa) cả những loại thân thảo (cỏ), thân bụi  và dây leo có chu kỳ sản xuất ngắn (cây ngắn ngày) dùng để làm nền cho những loại hoa có giá trị thẩm mỹ cao.


Trong phạm vi đề tài, chúng tôi tiến hành khảo sát hoa nền trên những đối tượng là hoa, thân thảo, thân bụi (khái niệm 2) được sản xuất kinh doanh tại TP.Hồ Chí Minh.

a. Diện tích


Diện tích canh tác hoa nền tòan Thành phố năm 2007 là 115,9 ha (tương đương 534 ha gieo trồng) với 710 hộ sản xuất, tập trung chủ yếu ở huyện Bình Chánh 54,3 ha, chiếm 46,85% diện tích canh tác tòan thành phố; kế đến Củ Chi và q.9, Gò Vấp. Mặc dầu không còn đất sản xuất nông nghiệp do quá trình đô thị hóa nhưng với ngành nghề truyền thống sản xuất hoa từ lâu đời, Gò Vấp vẫn duy trì sản xuất hoa nền trên diện tích 9,2 ha , chiếm 7,93% diện tích canh tác hoa nền của T.P (tương đương 20 ha gieo trồng)  với 107 hộ.
b. Quy mô sản xuất

Sản xuất hoa nền có quy mô nhỏ lẻ và manh mún. Số hộ có diện tích từ 0,5 ha trở lên chỉ chiếm 12,81%. Đa số có diện tích từ dưới 3.000 m2 đến trên 1.000 m2, chiếm 53,67%. Và dưới 1.000 m2 chiếm trên 34%; nhiều hộ chỉ có trên dưới 100 m2 quanh nhà để gieo trồng hoa các loại. 

Bảng. Quy mô sản xuất hoa nền                          
	Quy mô (m2)
	> 6000
	> 5000
	> 4000
	>3000
	>2000
	>1000
	<1000
	Trung bình

	Số hộ 
	26
	65
	95
	98
	184
	197
	45
	710

	Tỳ lệ (%)
	3,66
	9,15
	13,38
	13,80
	25,92
	27,75
	6,33
	100


c. Chủng loại

Khá đa dạng, từ 3 đến 10 giống chính, nhưng phân bố không đều trên địa bàn các quận huyện. Một số giống phổ biến: Cúc, vạn thọ, huệ, thược dược, hướng dương, sống đời, hồng, mào gà, mãn đình hồng, cỏ các loại…

Các giống hoa truyền thống vẫn còn được tập trung sản xuất nhiều như vạn thọ 47,0%, sống đời 15,0%, cúc 14,7%, huệ 13,7%, hướng dương 11,0% . . . Các giống này được trồng nhằm phục vụ người tiêu dùng trong những ngày rằm và các dịp lễ tết. Tuy nhiên, dù có hiệu quả kinh tế cao, nhưng sản xuất vẫn còn mang tính tự phát, năng suất thấp, giống cũ và giá thành sản xuất cao, cho nên sức cạnh tranh kém so với các giống mới hay hoa ở các địa phương khác.

- Quận Gò Vấp chủ yếu phát triển cúc mâm xôi, vạn thọ

- Quận 12 chủ yếu phát triển vạn thọ, cúc, hướng dương

- Huyện Bình Chánh, chủ yếu hoa huệ trắng (12,7ha), sống đời, vạn thọ (36,6ha). Diện tích trồng hoa huệ càng ngày càng giảm. Năm 1998, diện tích 120 ha, năm 2001, 35 ha; thì hiện nay chỉ còn 12,7 ha. Sở dỉ có tình trạng trên là do:

+ Chưa có giống mới, giống địa phương trồng lâu ngày đã bị thoái hoá, bông nhỏ và ngắn. Việc bảo quản và cất giử củ huệ giống còn tùy tiện nên hệ số giữ giống không cao, bị nhiễm rất nhiều sâu bệnh hại.

+ Đất trồng huệ ngày càng bị chai cứng, không phù hợp với sinh trưởng và phát triển của hoa huệ do người nông dân canh tác hoa huệ theo kinh nghiệm truyền thống, chưa quen sử dụng phân hữu cơ, chỉ chuyên dùng phân hoá học.

- Các quận huyện còn lại, phát triển đa dạng các chủng loại.

Hiện nay một số chủng loại hoa nền phục vụ cho nhu cầu trang trí ngoại thất, sân vườn cũng được các hộ gieo trồng (như cỏ các loại 10,1%, lá màu 4,1% , kim thủy tùng 1,6%…).  Đa số mới trồng trên quy mô nhỏ, rải rác.


Nguồn gốc giống

- Các giống hoa truyền thống đa phần do người dân tự để giống.

- Các giống mới, giống F1 được cung cấp bởi các Công ty, đầu mối nhất định.

 d. Phương thức sản xuất


-  36,9% nông hộ sản xuất theo lối thủ công do một phần không vốn để đầu tư; phần khác là tận dụng đất khi nông nhàn trồng theo thời vụ Tết, không mang tính lâu dài nên không đầu tư. Tập trung chủ yếu ở các huyện, nhiều nhất Củ Chi 69,8%., Hóc Môn 47,8% và Bình Chánh 34,4%.


-  63,1% số hộ canh tác hoa đã có tính chất công nghiệp như: đầu tư nhà lưới, hệ thống tưới phun tự động, máy móc làm đất. Các hộ này hiện tập trung nhiều ở các quận ven như:  12 (79,5%), 9 (76,5%), Thủ đức (72,2%), Gò Vấp (65,4%). Cần phải nâng cao tỷ lệ này hơn nữa ở các huyện ngoại thành. 

e. Thị trường tiêu thụ

Hoa nền sản xuất trên địa bàn thành phố chủ yếu là tiêu thụ tại chỗ, nhưng chỉ tự cung ứng được một lượng nhỏ. Phần lớn hoa nền được nhập từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long  và Đà Lạt. 

Kênh tiêu thụ chủ yếu do các thương lái đến tận vườn thu mua, chiếm 62,8%, Một số được tiêu thụ qua các hợp đồng trang trí sân vườn, 29,4%. Số còn lại người nông dân trực tiếp tiêu thụ, 7,8%.  

 Phương thức mua bán theo hợp đồng hầu như không có. Thành phố có chợ đầu mối bán hoa tươi là chợ Hồ Thị Kỷ, chợ Bà Chiểu, nhưng sản xuất hoa tươi tại Thành phố còn ở quy mô nhỏ, nên việc mua bán tiêu thụ chưa thông qua các chợ này.
Nhận xét, đánh giá
- Sản phẩm hoa nền chưa đáp ứng được ngay chính nhu cầu của người dân TP, nhất là vào các ngày lễ tết.


- Việc phát triển nghề trồng hoa nền ở Thành phố còn mang tính tự phát, quy mô nhỏ, manh mún.


- Đa số giống đang sản xuất là giống cũ, bị thoái hóa, tuy TP Hồ Chí Minh đang là đầu mối nhập các giống hoa mới; cũng là địa bàn chọn lọc giống thích hợp cho sản xuất hoa các tỉnh phía Nam, nhưng chưa tập trung nhiều vào những bộ giống hoa mới phù hợp điều kiện khí hậu thố nhưỡng và thị hiếu tiêu dùng (như giống huệ, cúc, sống đời mới v..v…)


- Trình độ canh tác vẫn còn mang đậm tính chất sản xuất nhỏ, chưa hợp lý, dẫn đến giá thành cao.  Việc sản xuất chủ yếu vẫn dựa vào kinh nghiệm là chính. Nông hộ chưa áp dụng nhiều các tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong các khâu gieo trồng, thu hoạch, bảo quản…nên dẫn đến chất lượng sản phẩm còn thấp và năng suất không cao. Năng suất thấp hơn so với các tỉnh, khiến cho tính cạnh tranh kém ngay trên sân nhà. 
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          Hình. Hoa hồng thiên hương 
       Hình. Mô hình sản xuất xương rồng

2.1.3 Hoa mai

a. Diện tích 
Trồng mai trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đạt con số đáng kể là 347,6 ha, chiếm 44,92% diện tích hoa kiểng, với hơn 1.518 hộ sản xuất, trong đó:


- Mai ghép ( chủ yếu mai chậu và một số được ghép trên cây trồng dưới đất):
178,19 ha, chiếm 51,3% diện tích, 961 hộ sản xuất.


- Mai đất (làm nguyên liệu và bán nhánh) :
169,44ha, chiếm 48,7%, 557 hộ sản xuất.

Mai ghép tập trung chủ yếu tại quận Thủ Đức, 106,5 ha, chiếm 58,7% diện tích trồng mai ghép toàn thành, 444 hộ sản xuất; tập trung tại 3 phường Hiệp Bình Phước (44,6 ha), Linh Đông (34,4 ha) và Hiệp Bình Chánh (20,0 ha). Kế đến là quận 12 (32,59 ha) và Q.9 (22,58 ha). Các địa bàn còn lại như huyện Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn, Bình Tân, Gò Vấp, quận 2 và ngay cả q.8, 7, huyện Nhà Bè đều có trồng mai ghép, nhưng diện tích nhỏ.

Địa bàn trồng mai đất tập trung tại quận 12, 70,5 ha, chiếm 41,6% diện tích mai đất Thành phố, với 472 hộ sản xuất (tập trung tại 3 phường Thạnh Xuân, Thạnh Lộc và An Phú Đông). Kế đến là huyện Bình Chánh: 22,4 ha, tập trung tại xã Bình Lợi; huyện Củ Chi, 12,0ha. 

b. Quy mô sản xuất

TP. Hồ Chí Minh không chỉ là nơi sản xuất, cung cấp cho các tỉnh mà còn là thị trường tiêu thụ lớn nhất. Tuy nhiên, quy mô sản xuất không lớn do điều kiện đất đai manh mún và giá thành sản xuất cao hơn so với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Điều này cho thấy, Thành phố chỉ tập trung chuyên sâu vào những sản phẩm mai có hàm lượng kỹ thuật và mỹ thuật cao là hợp lý nhất; qui mô phổ biến từ vài trăm đến vài ngàn m2, cá biệt chỉ có một số hộ đạt 1 – 4 ha.

- Diện tích trồng mai ở mỗi hộ của từng nhóm cũng rất khác nhau :

* Nhóm mai ghép:  Diện tích mỗi hộ dao động từ vài trăm m2 đến một vài ha, chủ yêu tập trung ở 3 loại diện tích: <500 m2/hộ, chiếm 25,7%; từ 500 - <1.000 m2, chiếm 19,6% và từ 1.000m2 - <2.000m2 , 25,0%. Số hộ có diện tích từ 1 – 2 ha chỉ chiếm 1,5% và số hộ có diện tích trên 2 ha chỉ chiếm 0,4% (bảng 3.3)


Diện tích trồng mai bình quân của mỗi hộ trên tửng địa phương cũng rất khác nhau: quận 2 có diện tích bình quân thấp nhất 387m2/hộ,  quận Gò Vấp 449 m2/hộ. Củ Chi có diện tích bình quân cao nhất 3.125 m2/hộ, kế đến q.9: 2.700 m2/hộ và Thủ Đức 2.285 m2/hộ.

Bảng. Quy mô sản xuất mai ghép             

	Quy mô (ha)
	> 2 ha
	1– 
2 ha
	 0,5 - < 1 ha
	0,4 –

< 0,5
	0,3 –

< 0,4
	0,2 – 

<0,3
	0,1 – 

< 0,2
	0,05 -<0,1
	<0,05
	Tổng cộng

	Số hộ 
	4
	14
	48
	54
	64
	102
	240
	188
	247
	961

	Tỳ lệ (%)
	0,4
	1,5
	5,0
	5,6
	6,7
	10,6
	25,0
	19,6
	25,7
	100


* Nhóm mai đất: Diện tích mỗi hộ dao động từ 500 m2 đến vài ha, tập trung ở nhóm số hộ diện tích 1.000 – 5.000 m2, chiếm 60%; từ 5.000 m2 – < 1ha, chiếm 25 %, các hộ có diện tích trên 1 ha chỉ chiếm 5%, còn lại 10% là các hộ có diện tích < 1.000 m2


c. Điều kiện sản xuất

- Điện để sản xuất là một yếu tố quan trọng tác động trực tiếp tới gía thành. Với 96,7% số nông hộ sử dụng điện trực tiếp cho thấy: do quy mô sản xuất nhỏ, nông dân đã dùng điện tiêu dùng trong sản xuất là chính nhằm tiết kiệm. Số còn lại là 3,3% chủ yếu là câu nhờ qua trung gian. Tuy nhiên, hiện nay các hộ nông dân sử dụng điện tiêu dùng gặp phải khó khăn là giá điện tính theo lũy tiến nên ảnh hưởng đến giá thành sản xuất, tăng chi phí đầu vào.
Bảng. Điện sử dụng trong sản xuất mai

	Quận huyện

(%)
	Thủ Đức


	q.2


	q.9


	q.12


	Gò 

Vấp


	Hóc 

Môn


	Củ 

Chi


	Bình 

Chánh


	Bình 

Tân


	Trung 

bình



	Trực tiếp 
	97,3
	88,9
	73,3
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	96,7

	Câu nhờ 
	2,7
	11,1
	26,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,3


- Nước tưới là nhân tố quan trọng trong sản xuất mai. Có đến 72,2% nông hộ sử dụng giếng khoan. Trong điều kiện môi trường nước đang ngày càng xuống cấp, đa số nông dân đã chú ý đến chất lượng nguồn nước tưới dùng trong sản xuất mai, 21,1% sử dụng nước máy để tưới cây (tập trung ở Thủ Đức). Chỉ có 3,9% số hộ điều tra là dùng nước sông rạch để tưới, tập trung chủ yếu ở q.9, 2,8% phải sử dụng nước đổi từ ghe, xe, chủ yếu ở q.9. Các hộ sử dụng nước máy và nước đổi phải trả tiền nước khá cao, 8.000 đ/m3 (nước máy) và 15.000 đ/m3 (nước đổi) đã làm tăng giá thành sản xuất.
Bảng. Nước tưới trong sản xuất mai

	Quận

huyện

(%)
	Thủ 

Đức


	q. 2


	q . 9


	q.12


	Gò 

Vấp


	Hóc 

Môn


	Củ 

Chi


	Bình 

Chánh


	Bình 

Tân


	Trung 

bình



	Giếng khoan 
	55,3
	60
	26,3
	100
	100
	76,5
	75
	84,2
	66,7
	72,2

	Nước máy 
	44,7
	40
	31,6
	-
	-
	23,5
	15
	10,5
	33,6
	21,1

	Sông rạch  
	-
	
	21,1
	-
	-
	
	10
	5,3
	-
	3,9

	Nước đổi 
	-
	
	21,0
	-
	-
	
	
	-
	-
	2,8


d. Môi trường sản xuất

Qua khảo sát cho thấy, việc sản xuất mai hiện nay xen trong khu dân cư chiếm  đến 80,0%. Hầu hết dạng sản xuất đan xen trong khu dân cư đều thuộc về các quận ven như q.2, 100%; Thủ Đức, 97,4%; Gò Vấp, 91,7%, q.12, 92,1%, q. Bình Tân, 83,3% là quá cao. Người dân đã tận dụng đất quanh nhà, đất vườn để sản xuất thêm.

Chỉ những huyện ngoại thành đất nông nghiệp còn nhiều nên việc sử dụng cho sản xuất mai cao như: Củ chi (50,0%) Hóc môn (29,4%) và Bình chánh (20,0 %) dẫn đến trung bình cả thành phố là 18,3%.

Chỉ có 1,7%  số hộ sản xuất mai sát các khu công nghiệp, khu chế xuất.
Bảng. Môi trường sản xuất mai

	Quận, huyện

(%)
	Thủ Đức


	q.2


	q.9


	q.12


	Gò 

Vấp


	Hóc 

Môn


	Củ 

Chi


	Bình 

Chánh


	Bình 

Tân


	Trung

bình

	Khu dân cư
	97,4
	100
	63,2
	92,1
	91,7
	70,6
	50
	68,0
	83,3
	80,0

	Khu nông nghiệp
	2,6
	-
	36,8
	7,9
	-
	29,4
	50
	24,0
	-
	18,3

	Khu công nghiệp
	-
	-
	-
	-
	8,3
	-
	
	8,0
	16,7
	1,7


e. Kinh nghiệm sản xuất

Sản xuất mai là một nghề truyền thống, có tính “cha truyền con nối”, đã hình thành từ khi nền kinh tế nước ta bắt đầu phát triển. Cho nên đại bộ phận đều có tay nghề và kinh nghiệm sản xuất. Qua khảo sát cho thấy, số hộ có tay nghề  với thời gian gắn bó từ 4 - 20 năm chiếm tỉ lệ cao, 80,4%; trong đó, số hộ có kinh nghiệm sản xuất trên 10 năm chiếm 30,7%, tập trung ở Thủ Đức (44,7%), Gò Vấp (75%), q.9 (36,8%) và q.12 (34,2%); Số hộ có tay nghề từ 4 năm đến dưới 10 năm chiếm 49,7%, tập trung ở Hóc Môn (64,7%), q.2 (60%), q.12, Bình Chánh (57,9%) và q. Thủ Đức (50%). Số hộ có kinh nghiệm sản xuất dưới  3 năm, tức là số hộ phát triển sau khi có chương trình mục tiêu phát triển hoa, cây kiểng, cá cảnh thành phố, chiếm 19,6%, tập trung nhiều nhất ở Củ Chi, (70%), do quỹ đất nông nghiệp ở đây còn nhiều.
Bảng. Thời  gian sản xuất mai

	Quận huyện
	Thủ Đức


	q.2


	q.9


	q.12


	Gò Vấp


	Hóc Môn


	Củ Chi


	Bình Chánh


	Bình Tân


	Trung bình

(%)

	Trên 10 năm
	44,7
	20,0
	36,8
	34,2
	75,0
	11,8
	5,0
	15,8
	16,7
	30,7

	Từ 4 - < 10 năm
	50,0
	60,0
	47,4
	57,9
	25,0
	64,7
	25,0
	57,9
	50,0
	49,7

	< 4 năm 
	5,3
	20,0
	15,8
	7,9
	-
	23,5
	70,0
	26,3
	33,3
	19,6


 f. Kỹ thuật sản xuất

* Ghép

Tuyệt đại đa số các hộ sản xuất mai đều có kinh nghiệm và tay nghề trong việc áp dụng kỹ thuật ghép. Qua khảo sát cho thấy ,các hộ đều ghép có tỉ lệ sống rất cao, đạt 90 -100%

- Gốc ghép: Đa số sử dụng gốc ghép là cây mai vàng, chiếm 95%. Còn lại 5% là mai tứ qúy và mai chiếu thủy.

- Mắt ghép: Trước đây các hộ sản xuất có sử dụng mắt ghép từ những giống mai khác nhau như mai giảo Thủ Đức, Hùynh tỷ, mai Miến Điện, mai Cúc, mai Tân an, mai Cửu Long v.v…. Nhưng qua đợt khảo sát này cho thấy 100% hộ sản xuất đều sử dụng mắt ghép là mai giảo Thủ Đức, vì hoa nở to, cánh màu vàng đẹp rực rỡ và mỗi hoa có 12 cánh xếp thành 2 tầng. 

- Thời điểm ghép: Các hộ sản xuất đều nắm vững thời điểm ghép. Tuyệt đại đa số đều cho rằng ghép vào thời điểm mùa nắng từ tháng 10  đến tháng 4 năm sau (chiếm 93,5%) thì tỉ lệ sống cao, cành ghép phát triển tốt. Tuy nhiên, mỗi hộ tùy theo tình hình sản xuất của mình mà quyết định thời gian ghép thích hợp (chọn những tháng trong mùa nắng). Chỉ có 6,5% cho rằng có thể ghép vào bất cứ thời điểm nào trong năm.
* Thành phần hỗn hợp trong chậu:

Thành phần hỗn hợp trong chậu và tỉ lệ của các thành phần trong hỗn hợp giữa các hộ và giữa các địa phương cũng có sự khác biệt nhau. 

- 98% hộ đều tự trộn các thành phân trong hỗn hợp theo kinh nghiệm của mình.

- Chỉ có 2% là mua thành phần hỗn hợp đã pha chế sẵn

- Thành phần hỗn hợp có thể kể đến các dạng sau:

+ Tro trấu, xơ dừa, đất, võ đậu phộng, phân chuồng (thường là phân bò, một ít sử dụng phân heo), bánh dầu, lân, NPK

+ Tro trấu, xơ dừa,  võ đậu phộng, phân chuồng, bánh dầu, lân, NPK

+ Tro trấu, xơ dừa, phân chuồng, bánh dầu, lân, NPK

+ Tro trấu, xơ dừa, phân chuồng, bánh dầu

+ Tro trấu, xơ dừa, phân chuồng, NPK

+ Tro trầu, xơ dừa, đất mặt



* Phân bón

80% số hộ điều tra sử dụng phân hữu cơ trong sản xuất mai để bón lót 1 lần khi trộn vào hỗn hợp chậu. Chỉ có 50,5% số hộ sử dụng phân hữu cơ để bón thúc cho cây. Khoảng cách bón và liều lượng bón giữa các hộ cũng rất khác nhau, nhưng đều cùng chung một một điểm là bắt đầu sau tết và kết thúc vào tháng 10 âm lịch. Nguồn phân hữu cơ sử dụng đa số là phân bò, một ít hộ sử dụng phân heo, bột cá và phân hữu cơ vi sinh. Và, cũng có đến 56,1 % số hộ đã sử dụng phân Dynamic bón hỗ trợ cho phân chuồng.

- Vào thời kỳ sinh trưởng cây mai, 60% số hộ sử dụng phân NPK, chủ yếu 16 – 16 – 8, 20 – 20 -10 , 30 – 10 – 10 và 46,1% sử dụng phân bón lá (chủ yếu phân HVP, một ít hộ sử dụng phân đầu trâu, phân nước ngoài như Growmore, Fish Emulsion, Mago, Atonic. Thời điểm sử dụng phân bón của các hộ cũng rất khác nhau, nhưng đều bắt đầu từ sau tết và kết thúc vào tháng 10 âm lịch.

- Thời kỳ chuẩn bị ra hoa, chỉ có 36,1 % số hộ sử dụng phân NPK, chủ yếu 10 -30 – 30, hoặc chỉ sử dụng phân Kali để bón cho cây và 35,0% số hộ sử dụng phân bón lá, phân HVP 10 – 50 – 10, 10 – 60 – 60, 10 -30 -30, hoặc phân đầu trâu, phân nước ngoài như Growmore, Yogen. Thời điểm sử dụng từ tháng 9 đến tháng 12.
* Chất kích thích

- 10,6% số hộ điều tra đã có sử dụng chất kích thích tăng trưởng trong sản xuất mai. Dù có thể chưa biết hết tác dụng của thuốc hay chưa biết dùng đúng cách, nhưng điều này cho thấy phần nào trình độ KHKT của người sản xuất mai tại thành phố. Các chât kích thích được sử dụng là Gibberelin, Atonic, B1, Ram, Root2..

- Việc dùng chất kích thích ra hoa  đòi hỏi người nông dân phải có sự hiểu biết cao hơn, kinh nghiệm già dặn hơn. Chỉ có 9,4% số hộ có sử dụng trong thời kỳ ra hoa trên địa bàn thành phố là điều cần phải lưu ý. Các chất kích thích được sử dụng: KNO3, Sea-Root, Iron root, GA3, Roots(USA), Miracle – Gro, Yogyen, Aron, Decamon, Litosen, Citokinin, Bột trắng Ả rậpSaudi..

g. Tình hình sâu, bệnh hại

* Sâu hại

- Sâu đục thân thường xuất hiện quanh năm, các hộ thường sử dụng thuốc Furadan và Basudin để phòng trừ

- Sâu cắn lá: xuất hiện quanh năm. Sử dụng Sherpa, Monitor để phòng trừ

- Rệp sáp: xuất hiện vào mùa mưa. Sử dụng Bi 58, Tre bon, Supracide, Lamnate.

- Bọ trĩ: xuất hiện vào mùa nắng thường khi cây bắt đầu có đọt non, khoảng tháng 2 - 5. Sử dụng Bi 58, Tre bon, Confidor, Karate, PolytinLamnate. 

- Nhện đỏ: Xuất hiện vào mùa nắng từ tháng 3 -4. Sử dụng Kelthane, Ortus, Cascade, Pegasur.

* Nấm hại

- Nấm hồng: xuất hiện vào mùa mưa, sử dụng Coc -85, Kafuran, Anvril.

- Thán thư: Xuất hiện vào mùa mưa, tháng 5 – 9. Sử dụng Derosal, Carbezin, Booc đô, Mancozeb

- Rỉ sắt: Xuất hiện vào đầu mùa mưa, sử dụng  Validamycin, Booc –đô, 

- Cháy lá: Xuất hiện vào đầu mùa mưa, sử dụng  Ridomel, Anvril

-Đa số các hộ đều có kinh nghiệm phòng trừ sâu bệnh và biết sử dụng các loại thuốc khác nhau trong quá trình phòng trừ nhằm để tránh hiện tượng sâu bệnh lờn thuốc.

h.Thị trường tiêu thụ và sản lượng 

* Thị trường

Thị trường tiêu thụ chủ yếu là nội địa. Do đặc thù cây mai chỉ được tiêu thụ vào một lần trong năm, nên tuyệt đại đa số các hộ vừa sản xuất vừa tự tiêu thụ sản phẩm của mình. Thị trường tiêu thụ lớn nhất là tại Tp. Hồ Chí Minh. Các hộ mang sản phẩm của mình đến các chợ hoa, các điểm bán mai tết để bày bán. Một số hộ có điều kiện thì thuê mặt bằng tại các chợ hoa tết lớn như Công viên 23/9, Công viên Tao Đàn, Công viên Gia Định, Công viên Hoàng Văn Thụ…. Một số hộ có tiếng tăm thì bày bán tại chỗ, người dân tự đến đây để lựa chọn sản phẩm như điểm  của hộ ông Ba Sơn, ông Năm Nga, Ô Hai Còn (Thủ Đức), ông Tư Bay, Ông Vàng, Ông Tô Văn Tám, Ông Hồ Hữu Phước (q.12) v..v.. . Ngoài ra, cũng có một số ít thương lái cũng đến thu gom hàng đem về tiêu thụ.

Đặc biệt trên địa bàn Thủ Đức đã hình thành sự liên kết tiêu thụ như Hợp tác xã Hiêp Bình Chánh hoặc hộ ông Năm Nga, Ba Sơn khi ký kết được hợp đồng tiêu thụ với các tỉnh, thành khác như Hà Nội, Hải Phòng, một số tỉnh miền Trung đã tổ chức thu mua hàng của một số nông hộ khác. Tuy nhiên, hình thức liên kết trong tiêu thụ này chưa nhiều.

Hình thức dịch vụ cho thuê và nhận chăm sóc mai cũng đang phát triển ở các hộ trồng mai có uy tín. Thường giá cho thuê và nhận chăm sóc chiếm 30% giá trị cây mai.
*Sản lượng

- Mai ghép

Sản luợng mai ghép toàn Thành phố 1.030.300 chậu, trong đó Thủ Đức lớn nhất 551.400 chậu, 53,5 %. Kế đến là q.12, 15,4 % , và q.9, 11, 6 %. 
Sản lượng tiêu thụ phụ thuộc rất nhiều vào kỹ thuật làm mai nở đúng tết, nụ to, nở tập trung..  thường chỉ đạt 60% sản lượng sản xuất - đối với cả những nhà vườn có kinh nghiệm sản xuất. Ngoài ra, nhà vườn thường xuyên sản xuất gối đầu cho vụ tiêu thụ sau, chiếm 50% sản lượng sản xuất năm trước, vì mai ghép sau hơn 1 năm mới cho hoa to và đều.

Bảng. Sản lượng sản xuất mai ghép










Đơn vị: 1.000 chậu
	Quận, huyện
	Thủ Đức


	q.2


	q.9


	q.12


	Gò Vấp


	Hóc Môn


	Củ Chi


	Bình Chánh


	Bình Tân


	Tổng cộng

	Sản lượng (chậu)
	551,4
	32,6
	119,2
	158,4
	23,6
	17,5
	70,3
	37,8
	19,5
	1.030,3

	Tỉ lệ %
	53,5
	3,2
	11,6
	15,4
	2,3
	1,7
	6,8
	3,7
	1,9
	100


- Mai đất 

Diện tích 169,4 ha (dùng làm nguyên liệu), nhưng sản lượng chỉ đáp ứng được khoảng 20% nhu cầu gốc ghép cho sản xuất mai ghép Thành phố. Số còn lại chủ yếu thu mua từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long như Sa Đéc – Đồng Tháp, Bến Tre, Tiền Giang..... và một số tỉnh miền Đông Nam Bộ : Bình Phước, Bình Dương.... Do quy luật thị trường, có cầu ắt phải có cung, nên tại thành phố đã tự hình thành một hệ thống cung ứng cây nguyên liệu: thương lái từ các tỉnh miền Tây, miền Đông chở mai gốc (thường theo đường thủy) về TP tại một số điểm tập kết nhất định : p. Linh Đông, q. Thủ Đức, Bến Bình Đông, Q.8.., hoặc đến các nhà vườn chào hàng, hoặc người thành phố đi xuống lùng sục ở các tỉnh mua cây nguyên liệu về bán lại cho các nhà vườn. Cây nguyên liệu ngày càng bị thiếu hụt do ảnh hưởng quá trình đô thị hóa, môi trường sản xuất ngày càng bị ô nhiễm… nên để chủ động, một số nhà vườn có điều kiện đã có khuynh hướng sản xuất cây nguyên liệu ở các tỉnh như Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước, Mỹ Tho, Đồng Tháp...dưới hình thức thuê hoặc mua đất.

Nhận xét, đánh giá
- Mai vàng là một sản phẩm truyền thống và là thế mạnh của sản xuất hoa kiểng thành phố, đặc biệt là cây mai ghép, không chỉ cung cấp cho thị trường tại chỗ mà còn được cung cấp cho một số tỉnh phía Bắc.

- Quy mô sản xuất nhỏ lẻ, manh mún. Việc canh tác chủ yếu vẫn còn dựa vào kinh nghiệm và mang tính thủ công. Mỗi hộ sản xuất có những kinh nghiệm riêng lẻ từ các khâu chăm sóc, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đến kỹ thuật làm mai nở đúng tết. Những kinh nghiệm sản xuất đó gần như là một bí quyết, khó chia sẽ rộng rãi. Và, cho đến nay chưa có đầu mối để tập hợp, nghiên cứu lại thành một quy trình kỹ thuật chuẩn.
- Cơ sở hạ tầng phát triển không đồng bộ, chưa có hệ thống thủy lợi nội đồng hoặc có cũng rất hạn chế, từ đó dẫn đến nguồn nước tự nhiên thường bị ô nhiễm nặng hoặc bị ngập úng. Các hộ sử dụng nguồn nước tưới từ giếng khoan hoặc sông rạch phải qua xử lý, và các hộ sử dụng nước máy phải trả phí theo giá kinh doanh dẫn đến chi phí đầu vào cao hơn các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

- Chưa có hình thức liên kết trong tổ chức sản xuất, chủ yếu vẫn là kinh tế hộ.

- Thị trường tiêu thụ mai ghép hiện nay gần như bảo hòa, đặc biệt là loại mai chậu lớn, giá trị cao do người tiêu dùng hoặc sau khi mua loại mai này về chưng, sau tết gửi lại nhà vườn chăm sóc, hoặc chỉ thuê mai trong vài ngày tết. Loại mai nhỏ, rất được ưa chuộng vì phù hợp với thu nhập đại đa số người tiêu dùng, đang gặp sự cạnh tranh khốc liệt về giá cả của sản phẩm cùng loại sản xuất ở đồng bằng sông Cửu Long.

- Hình thức liên kết trong tiêu thụ chưa nhiều. Hầu hết người sản xuất cũng là người tiêu thụ, điều đó ảnh hưởng rất lớn đến khả năng mở rộng thị trường.
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  Hình. Mai trồng làm nguyên liệu       Hình. Mai ghép chuẩn bị xuất ra Bắc
2.1.4 Kiểng – Bonsai
a. Diện tích
Diện tích sản xuất cây kiểng thành phố là 267,9 ha. Huyện Củ Chi có diện tích trồng kiểng lớn nhất, 142,5 ha, và thấp nhấp là quận 2, 1,5 ha. Diện tích trồng kiểng trung bình của các hộ là khác nhau giữa các quận huyện  và  giữa các vườn (thấp nhất 200 m2 và cao nhất 4 ha).

Quy mô sản xuất nhỏ lẻ, manh mún. Phổ biến vài trăm m2 đến vài ha, cá biệt chỉ có một đơn vị có diện tích 110 ha, chủ yếu trồng cây Parchia. Tổng giá trị sản phẩm không quá 40 tỷ đồng/đơn vị, trung bình 1 – 5 tỷ đồng.
Chủng loại sản phẩm hết sức đa dạng và phong phú, từ những loài có nguồn gốc bản địa như : Mai chiếu thủy, cần thăng, kim quất, tùng bách tán, tùng la hán, nguyệt quế, sanh, si, gừa, sộp, da, bồ đề, thiên tuế..... đến những loài được du nhập từ nước ngoài về như Kim phát tài, cau sâm banh, cau bụng, dừa Hawai, cọ Nam Mỹ, khế Nhật, du, phong, hoàng lan, huyền diệp, dương xỉ, trầu bà đế vương, kim ngân......

- Các sản phẩm cây kiểng đặc trưng của thành phố là:

* Bonsai : Thành phố là nơi tập trung các tác phẩm bonsai có giá trị kinh tế và thẩm mỹ của cả nước, chủ yếu ở 2 quận Gò Vấp và 12.

* Kiểng cổ : gồm các loại như Mai chiếu thủy, cần thăng, vạn niên tùng, si, sanh, kim quất, cần thăng, tùng, thiên tuế... và nhiều sản phẩm có nguồn gốc từ rừng như : bằng lăng, cẩm thị, gỏ....

* Kiểng lá : rất đa dạng và được sản xuất ở hầu hết các quận, huyện.

* Kiểng công trình : sản xuất tập trung chủ yếu ở các đơn vị nhà nước (Công ty Công viên cây xanh), và rải rác một số hộ trên ở các huyện ngoại thành.

* Kiểng nội thất :  rất đa dạng, đa số có nguồn gốc giống từ nước ngoài và được sản xuất ở hầu hết các quận, huyện.

b. Giống 

Nguồn giống cây kiểng Việt Nam khá phong phú, có nhiều loại đẹp, hấp dẫn nhưng chưa thật sự đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng. Quanh đi, quẩn lại chỉ sản xuất những giống đã có sẵn từ thiên nhiên, với chất lượng không đồng đều do chưa qua khâu kiểm định và tuyển chọn. Bên cạnh đó, chưa áp dụng được những thành tựu của công nghệ sinh học để lại tạo những giống mới. Đặc biệt là, những giống có nguồn gốc từ rừng hiện chỉ thu mua lén lút những cây nguyên liệu mà chưa tạo được những cây giống. Trong khi đó, các nước trong khu vực đã có những thành tựu đáng kể trong lĩnh vực này. Ví dụ, Thái Lan đã lai tạo được nhiều giống Dương xỉ, trầu bà đế vương, thằn lằn....với nhiều kiểu dáng có tính thẩm mỹ và mới lạ.

c. Khoa học kỹ thuật  

Trồng kiểng là nghề nông nghiệp gắn với vấn đề sinh thái đô thị cần được thâm canh với cường độ cao. Khoa học kỹ thuật là nhân tố quan trọng để tạo ra những chuyển biến về chất lượng. Nghề trồng kiểng hiện nay có những gắn bó mật thiết với các lĩnh vực phân bón, nhân giống, tạo hình và ngay cả những lĩnh vực khoa học cơ bản khác ; nhưng nhìn chung, trên địa bàn Thành phố cây kiểng chưa được sự tham gia có hiệu quả của các nhà khoa học trong các lĩnh vực nêu trên.

d. Kỹ thuật canh tác, tạo hình 

Đối với cây kiểng kỹ thuật canh tác, tạo hình để tạo nên những sản phẩm có độ đồng đều, mang giá trị thẩm mỹ cao là cần thiết.

Hiện nay, nhờ sự phát triển của các loại phân vi lượng, các chế phẩm sinh học nên chất lượng cây kiểng có tăng lên. Tuy nhiên, sản xuất cây kiểng vẫn còn canh tác chủ yếu theo kinh nghiệm và truyền thống gia đình (truyền nghề qua các thế hệ bằng cách vừa học, vừa làm), chưa áp dụng rộng rãi những biện pháp tiên tiến nên chất lượng sản phẩm chưa có độ đồng đều cao. Điều đó, ảnh hưởng trực tiếp đến việc kinh doanh cây kiểng ở thị trường trong và ngoài nước.

e. Thị trường 

* Nội địa

Do đặc thù của mình, TP. Hồ Chí Minh hiện là một thị trường tiêu thụ lớn, đồng thời là đầu mối cung cấp cây kiểng cho cả nước và xuất khẩu. Cây kiểng đặc trưng phía Bắc được mang vào thành phố để cung cấp cho các tỉnh phía Nam (mật cật, trúc Phật bà, sanh, si, thiên tuế…). Và, ngược lại cây kiểng đặc trưng phía Nam được chuyển ra Bắc. Cho nên có thể nói TP.Hồ Chí Minh vừa là thị trường tiêu thụ, vừa là nơi trung chuyển, gia công sản phẩm cho các thị trường tiêu thụ ở các tỉnh, thành khác.

* Xuất khẩu

Không đáng kể và chưa ổn định. Số lượng xuất còn hạn chế và chưa sản xuất theo hàng hóa nên không đủ  xuất theo yêu cầu, chỉ tập trung ở một vài đầu mối như Công ty cổ phần Phong lan xuất khẩu, Artex Sài Gòn, Vegetexco. Riêng Công ty Fosaco đã xuất thường xuyên với số lượng lớn cây kim ngân cho một số thị trường như Trung Quốc, Hàn Quốc, Hà Lan, Nhật Bản , Mỹ…..

Chủng loại cây kiểng xuất khẩu thường là mai chiếu thủy, sanh, si, khế, cần thăng, đa, bồ đề… Thị trường chủ yếu là Châu Á gồm Đài Loan, Thái Lan, Trung Quốc, Singapore, Nhật, Malaysia...
Nhận xét, đánh giá:

- Quy mô sản xuất nhỏ lẻ, manh mún. Hầu hết các hộ sản xuất cũng chính là các hộ kinh doanh và họ thường kết hợp với kinh doanh các loại hoa kiểng khác.


- Bonsai là một dạng cây kiểng đặc trưng của thành phố, do tính thẩm mỹ cao được ưa chuông ở thị trường trong và ngoài nước, tuy nhiên chưa được sãn xuất với tính chất hàng hoá. Hầu hết hết các hộ không trực tiếp sản xuất bonsai (không có hộ nào chuyên sản xuất bonsai nguyên liệu) mà tìm mua những cây bonsai từ nơi khác về rồi sửa dáng lại. Chi phí sản xuất cây bonsai tuỳ thuộc vào dáng cây,thời gian chăm sóc và thời gian đợi bán.

- Thị trường cây kiểng chủ yếu trong nước, xuất khẩu không đáng kể. Thêm vào đó là các hộ kinh doanh không có mặt bằng thích hợp, các cơ sở bán thường nằm sâu trong hẻm gây khó khăn cho cả người mua lẩn người bán.

- Xuất khẩu cây kiểng còn nhiều hạn chế; lượng hàng không đủ theo yêu cầu, phẩm chất chưa đồng nhất, và nhất là vấn đề kiểm dịch của các nước đối với cây kiểng.
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  Hình. Kiểng sản xuất tại TP.HCM
         Hình. Bonsai sản xuất tại TP.HCM
2.2 Chủ thể quản lý

2.2.1 Hệ thống cung ứng giống 

a. Hoa lan

Các công ty, đơn vị sản xuất lớn nhập giống mới từ nước ngoài về cung cấp cho các nông hộ, nhà vườn như DNTN Nguyên Thanh, Cơ sở Kim Ngân, Minh Huệ, vườn lan Gia Huy, Vườn lan Tân Xuân, Công ty TNHH Lâm Thăng..
Phương thức nhập giống chủ yếu bằng hình thức tiểu ngạch và quà biếu, Chỉ một số ít đơn vị nhà nước được phép nhập theo con đường hạn ngạch.

Một số nông hộ, nhà vườn tự nhân giống bằng phương pháp tách chiết. Một số tư nhân và  công ty nhà nước cũng đang tiến hành nhân nhanh giống bằng phương pháp cấy mô. Nhưng thực tế các giống lan cấy mô của Việt Nam vẫn chưa được ưa chuộng. Toàn thành phố có khoảng gần 2 triệu cây lan giống, trong đó lan nuôi cấy mô 1,33 triệu cây, thì hầu hết lan cấy mô này là địa lan và được sản xuất theo hợp đồng cung ứng cho tỉnh Lâm Đồng.

b. Hoa nền

Các công ty sản xuất giống hay các đầu mối nhập khẩu nhập các giống hoa nền về cung cấp cho các nông hộ, thường là giống F1. Các công ty kinh doanh giống của thành phố có thể kể đến: Công ty Giống cây trồng, Công ty Đông Tây, Công ty Trang Nông, Cửa hàng vật tư nông Nghiệp Tư Nghiệp..Làng hoa Tân Quy Tây (Sa Đéc), Cái Mơn (Bến Tre) và Lâm Đồng cũng là những nơi cung ứng giống hoa nền cho thành phố.

Ngoài ra, một số nông hộ cũng tự để giống và những giống này tập trung vào các loại hoa truyền thống như: Huệ, cúc, vạn thọ, sống đời.
Một số tư nhân đã mở rộng quy mô vườn ươm để cung ứng các giống hoa kiểng cho các nhà vườn và các nông hộ. Ngoài những vườn ươm đã có từ trước ở các quận huyện, hiện đã mở rộng thêm một số vườn tại Củ Chi. Có thể kể đến: cơ sở Út Tài, cơ sở Minh Tân, cơ sở Tư Tịnh…

Các vườn ươm tư nhân chủ yếu tập trung sản xuất các giống hoa kiểng mới, lạ đựơc nhập từ Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc…..Phương thức nhập chủ yếu bằng hình thức xách tay hoặc quà biếu. Các nhà vườn nuôi dưỡng và nhân giống sau đó cung cấp cho thị trường.

Ngoài ra, còn có một số vườn ươm giống hoa kiểng của các đơn vị như: Công ty Công viên cây xanh, Xí nghiệp Giống lâm nghiệp vùng Nam Bộ, Chi cục Lâm nghiệp, Đại học Nông lâm….

Chủ yếu sản xuất các giống hoa kiểng công trình.

2.2.2 Hệ thống cung ứng sản phẩm

TP. Hồ Chí Minh là một thị trường tiêu thụ sản phẩm rộng lớn, và đã hình thành một số nguồn cung ứng sản phẩm chính như sau:

- Gò Vấp là nơi cung ứng thường xuyên các chủng loại hoa kiểng với các sản phẩm từ loại bình dân, giá rẻ đến các loại cao cấp, giá cao. Nơi đây cũng đã hình thành nhiều loại dịch vụ về hoa kiểng, cung cấp cây giống các loại và cũng là nơi tập hợp nhiều nghệ nhân.

- Quận 12, Thủ Đức: nơi cung ưng các sản phẩm đặc trưng như mai vàng, kiểng bonsai, kiểng cổ..

- Chợ Hồ Thị Kỷ, Đầm Sen là những chợ đầu mối chủ yếu cung ứng hoa tươi từ các nơi về cho.

- Lâm Đồng, thông qua công ty Đalat Hasfarm cung ứng các sản phẩm hoa tươi ôn đới và á nhiệt đới cho thành phố như lyly, cẩm chướng, tulip, hồng, cúc…..
- Các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương… và đồng bằng sông Cửu Long cung cấp các nguyên liệu dùng làm mai ghép, bonsai và kiểng cổ hoặc kiểng dạng sơ chế, đồng thời cung cấp vật tư, tro trầu cho thành phố.

- Các tỉnh phía Bắc cung cấp một số loại sản phẩm đặc biệt như: sanh, si, thiên tuế, mật cật …. và cung ứng các dịch vụ về non bộ (Hải Phòng)

- Các điểm kinh doanh kiểng: Mua bán đủ loại kiểng, có giá trị từ vài chục đến vài trăm ngàn. Các điểm kinh doanh này tập trung ở khu vực nội thành, rải rác ở các quận ven và các huyện, và thường kết hợp với buôn bán vật tư, thiết bị chuyên dùng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.
- Các cửa hàng kinh doanh hoa với nhiều chủng loại, nhưng chủ yếu là các hoa cao cấp, hoa lan với giá trị cao. Tại hầu hết các cửa hàng (87,5% số cửa hàng khảo sát) đều có sự hiện diện của hoa hồng, loại thông dụng được mua nhiều nhất do giá cả phải chăng và phù hợp với thị hiếu tiêu dùng. Tiếp đến là nhóm hoa cẩm chướng các loại, lyly và tulip. Đây là những giống hoa nhập nội nhưng đã trồng thành công ở Đà Lạt. Các loại hoa này thường có gíá cao hơn hoa hồng và số lượng tiêu thụ thấp hơn, nhưng cũng là một nhóm đang được chú ý.

Nhóm hoa lan được tiêu thụ khá phong phú với các loại chủ yếu như: Dendrobium, Mokara, Phalaenopsis, Cattleya, Vanda, Oncidium…Lượng hoa lan được nhập về từ Đà Lạt và một số ở thành phố. Các cơ sở kinh doanh hoa cung cấp cho nhà hàng, khách sạn, các cơ sở này thu mua hoa từ các nhà vườn, nông hộ ở các quận huyện về cung cấp lại. Loại hình thu mua chủ yếu là hoa cắt cành.

Đáng chú ý hiện nay một số cửa hàng vẫn còn nhập hoa lan từ Thái Lan về kinh doanh dưới dạng sỉ và lẻ. 

Các loại hoa nền có nhiều chủng loại, trong đó tỷ lệ cửa hàng kinh doanh hoa cúc, vạn thọ khá cao. Ngoài ra, còn có các loại khác như huệ, thược dược, đồng tiền, trang, trà hoa nữ, hồng thiên hương…..được nhập từ Sa Đéc (Đồng Tháp), Bến Tre, Tiền Giang và Long An.

2.2.3 Hệ thống cung ứng dịch vụ

Dịch vụ cung cấp thiết bị, vật tư kỹ thuật nông nghiệp

Hiện nay, loại hình này rất phổ biến, bên cạnh các công ty lớn chuyên cung cấp các vật tư thiết bị chuyên ngành như Công ty Việt Thái – cung cấp lưới Thái, Công ty thuốc sát trùng Việt Nam, Công ty Bảo vệ Thực vật Sài Gòn – cung cấp thuốc phòng trừ sâu bệnh….., hầu hết các cơ sở kinh doanh đều có dịch vụ cung cấp vật tư, thiết bị chuyên dùng để đáp ứng yêu cầu khách hàng.
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Hình. Phân chuyên dùng cho hoa lan (nhập từ Thái Lan)

Dịch vụ hậu mãi 

Đây là loại hình dịch vụ mới nhằm phục vụ những khách hàng chưa thông thạo kỹ thuật chăm sóc hoa kiểng.
Dịch vụ cho thuê

Loại hình dịch vụ này cũng khá phổ biến đối với những khách hàng không có điều kiện chăm sóc. Khi cần sử dụng hoa kiểng để trang trí, trưng bày vào những dịp hội hè, lễ tết, khách hàng chỉ cần thuê hoa kiểng đem về trung bày, hết thời hạn trả lại cho chủ vườn. Chủng loại thuê phổ biến là hoa lan,  mai vàng và một số kiểng có giá trị.

Dịch vụ huấn luyện kỹ năng

Nhằm đào tạo kỹ năng cho những người mới bước vào nghề muốn tự lập vườn, vào làm cho các công ty, làm dịch vụ và những người tự sản xuất để thưởng ngoạn. Các cơ sở đào tạo này thường do các nghệ nhân, các trường Đại học như Phân hội Bonsai Thanh Tâm; Câu lạc bộ hoa kiểng Đại học Khoa học tự nhiên; Trung tâm Khuyến nông; Bộ môn Cảnh quan & kỹ thuật hoa viên; Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh….tổ chức.

2.3 Khách hàng tiêu thụ hoa kiểng

2.3.1. Xác định khách hàng

* Đối với hoa lan:

Nhóm khách hàng sử dụng hoa lan đáp ứng nhu cầu cá nhân và hộ gia đình

- Những người có thu nhập cao: ưa chuộng hoa lan vì vẻ đẹp quí phái. Nhóm này thường mua hoa lan để trang trí, thường ngoạn và làm quà tặng, chiếm 90% trên số phiếu khảo sát nhóm tiêu dùng cá nhân. Chủng loại hoa lan thường sử dụng cũng khá phong phú tuỳ thuộc vào thông tin và sở thích, gồm: Dendrobium, Phalaenopsis, Cattleya, Vanda, Oncidium, Mokara và một số lan rừng. Nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào những ngày lễ hội và tết. Trong nhóm này phụ nữ thích hoa lan hơn nam giới.
- Nhóm có thu nhập trung bình: Ưa thích hoa lan mức độ trung bình. Thường mua hoa lan vào các dịp lễ tết, chiếm 50% trên số phiếu khảo sát nhóm tiêu dùng cá nhân. Chủng loại hoa lan sử dụng chủ yếu là Dendrobium, vì giá cả phải chăng, 20.000 – 30.000 đ/chậu. Hoa lan cắt cành cũng được nhóm này sử dụng trong các dịp lễ, sinh nhật, tết…

- Nhóm có thu nhập thấp: Ưa thích hoa lan mức độ trung bình. Tuy nhiên, nhóm này ít khi mua hoa lan để sử dụng, chiếm 10% trên số phiếu khảo sát nhóm tiêu dùng cá nhân.
- Nhóm sinh viên học sinh: Rất ưa thích hoa lan. Nhóm này chỉ mua hoa lan chủ yếu với mục đích làm quà tặng, hoa cắt cành, đặc biệt là vào ngày 20/11, chiếm 80% trên số phiếu khảo sát.


- Nhóm công nhân: Ưa thích hoa lan mức độ trung bình. Ít khi mua hoa lan để sử dụng.

Nhóm khách hàng sử dụng hoa lan đáp ứng nhu cầu tập thể
Chủ yếu tập trung vào các đơn vị kinh doanh, nhà hàng, khách sạn… Họ mua hoa lan để trang trí và làm rạng rỡ thêm văn phòng, đại sảnh hay nhà hàng của họ. Và, họ cũng mua hoa lan làm quà tặng vào các dịp lễ khai trương, sinh nhật, lễ kỷ niệm…Một số nhà hàng, khách sạn hiện có khuynh hướng thuê hoa lan để trang trí. Chủng loại hoa lan thường sử dụng là Dendrobium, Phalaenopsis, Cattleya, Mokara. Các cơ quan nhà nước ít sử dụng hoa lan để trang trí.
Nhóm khách hàng sử dụng hoa lan cho mục đích kinh doanh
Phụ thuộc vào mục đích của việc mua hoa lan của người tiêu dùng mà nhóm này sẽ sử dụng hoa lan dưới nhiều hình thức khác nhau để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Hoa lan có thể được sử dụng dưới dạng chậu, dạng cắt cành (đang phổ biến), dạng phối kết… Nhóm này có thể mua trực tiếp tại nhà vườn, thông qua thương lái và nhập từ nước ngoài. Sau khi thu mua, họ sẽ thực hiện công đọan phối chế cho phù hợp thị hiếu người tiêu dùng. 90% việc mua bán hoa được thực hiện tại cửa hàng hoa,  10% còn lại được thực hiện ngay tại các vườn hoa lan.
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Hình 3.10: Hoa đã  được phối chế bày bán tại các cửa hàng hoa

* Đối với hoa nền

Nhóm khách hàng sử dụng hoa nền  đáp ứng nhu cầu cá nhân

Qua khảo sát cho thấy, tiêu thụ hoa nền trong nhóm sử dụng cho nhu cầu cá nhân không có sự khác biệt có ý nghĩa. Sự tiêu dùng ở đây phụ thuộc vào các đặc trưng sau:

- Ý nghĩa của ngày lễ chung: Hoa sử dụng cho những ngày đó mang một cảm xúc, một tình cảm được gửi gắm, như ngày Valentine là ngày của hoa hồng,  Vu lan ngày của hoa huệ…

- Ngày rằm: Hoa sử dụng chủ yếu là vạn thọ, cúc, huệ tây, layơn. 

- Sử dụng hoa làm quà và các dịp đặc biệt như lễ tang.
Ngày tết nhu cầu sử dụng hoa phụ thuộc vào thu nhập cá nhân. Người có thu nhập trung bình, cao có khuynh hướng sử dụng nhóm hoa cao cấp như tulip, lyly, cẩm chướng, thuỷ tiên…Người có thu nhập thấp chủ yếu sử dụng những loại hoa thông thường như: cúc, mào gà, thược dược, vạn thọ…
Nhóm thu nhập trung bình và cao cũng thường sử dụng hoa để trang trí vào những ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm….

Nhóm khách hàng sử dụng hoa nền để đáp ứng nhu cầu tập thể (cơ quan, đoàn thể, tổ chức)

Các đơn vị, khách sạn, nhà hàng cũng mua hoa để trang trí và làm đẹp cho  cho đơn vị mình.  Khoảng 80% các đơn vị mua hoa để tặng trong các dịp khai trương hay lễ kỷ niệm.
Nhóm khách hàng sử dụng hoa nền cho mục đích kinh doanh
Hoa nền phục vụ cho mục đích kinh doanh rất phong phú và đa dạng. Nhóm này thu mua dưới nhiều hình thức: trực tiếp từ nhà vườn, thông qua thương lái, đầu mối để thu gom hoa phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng. Một số cửa hàng hoa, thu mua hoa từ các chợ đầu mối như Hồ Thị Kỷ, Đầm Sen…, Công ty Đà Lạt Hasfarm và từ các tỉnh. Đặc biệt ở nhóm này  là sự hình thành các điểm bán không ổn định, phục vụ cho các ngày lễ, tết.

* Đối với mai
Nhóm khách hàng sử dụng hoa mai đáp ứng nhu cầu cá nhân
Hoa mai là một biểu tượng cho ngày xuân đối với miền Nam. Cho nên đến dịp này hầu như mọi tầng lớp cư dân thành phố đều sử dụng mai để trang trí nhà cửa, đơn vị. Tuy nhiên, dựa vào thu nhập mà người tiêu dùng chọn những cây mai có giá tri khác nhau như:
- Nhóm có thu nhập cao: Thường sử dụng những chậu mai ghép có giá trị cao,  đôi khi lên đến vài chục triệu đồng. Khuynh hướng gần đây của nhóm này là thường ký gửi cho các nhà vườn chăm sóc sau khi sử dụng trong những ngày tết. Chi phí chăm sóc thường chiếm 1/3 giá trị cây mai.

- Nhóm có thu nhập trung bình: Sử dụng những chậu mai ghép trị giá vài trăm ngàn đồng, mai ghép mini, vì giá cả phù hợp với thu nhập, và ít choán chỗ trong không gian chật chội của gia đình.

- Nhóm có thu nhập thấp: Sử dụng mai ghép loại nhỏ, khoảng vài chục đến trăm ngàn, và sử dụng cả mai cắt cành.

Nhóm khách hàng sử dụng hoa mai đáp ứng nhu cầu tập thể
Cũng giống như nhóm thu nhập cao, Nhóm khách hàng này thường sử dụng những chậu mai ghép có giá trị cao để trang trí cơ quan, đơn vị  vào dịp tết và thường ký gửi cho các nhà vườn chăm sóc sau khi sử dụng. 

Nhóm khách hàng sử dụng hoa mai đáp ứng mục đích kinh doanh
Do đặc thù, thường nhà vườn trồng mai cũng là nhà kinh doanh trong dịp tết. Họ đem sản phẩm của mình bày bán tại các chợ hoa, các điểm kinh doanh và trực tiếp xuất sang một số tỉnh khác. Một số điểm kinh doanh hoa kiểng cũng thu mua mai về để kinh doanh. Sản phẩm thu mua thường là loại mai chậu có giá trị vài chục đến vài triệu đồng. Nguồn thu mua thường là tại các nhà vườn ở thành phố và một số ở đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt, ở nhóm này hình thành một số người chuyên đi săn lùng mai nguyên liệu từ các nơi về để bán lại cho các nhà vườn.

* Đối với cây kiểng
Nhóm khách hàng sử dụng cây kiểng đáp ứng nhu cầu cá nhân

- Nhóm có thu nhập cao và am hiểu về cây kiểng: Thường sử dụng những loại cây kiểng có giá trị để trang trí nội, ngoại thất và thưởng ngoạn. Đăc biệt là, những chậu kiểng mang tính nghệ thuật, tính triết lý văn hoá phương Đông. Nhóm này thường tìm hiểu kỹ thông tin các sản phẩm kiểng thông qua tư liệu, các khoá  huấn luyện để lựa chọn. Tiêu chí quan trọng đối với nhóm là chất lượng, tính nghệ thuật và tuổi thọ cây kiểng.

- Nhóm có thu nhập cao và ít am hiểu về cây kiểng: Có xu hướng sử dụng cây kiểng theo “thời trang” để trang trí. Nhóm này thường dựa vào những thông tin mà mình biết, những sách báo, tạp chí mình đọc để lựa chọn. Sự yêu thích cây kiểng của nhóm là trung bình. Tiêu chí để lựa chọn là sản phẩm cây kiểng mới lạ, đặc sắc thuộc loại “hàng độc” và sự hài hoà với nội, ngoại thất.


- Nhóm có thu nhập trung bình: Có xu hướng sử dụng những loại kiểng thông thường, phù hợp với thu nhập. Tiêu chí lựa chọn là những cây kiểng dễ trồng, dễ chăm sóc, có dáng vẻ bề ngoài và giá cả phù hợp.


- Nhóm có thu nhập thấp: Ít khi sử dụng cây kiểng để trang trí.

Nhóm khách hàng sử dụng cây kiểng đáp ứng nhu cầu tập thể
Các cơ quan, đơn vị kinh doanh, nhà hàng, khách sạn hầu hết sử dụng cây kiểng để trang trí. Sự lựa chọn cây kiểng phụ thuộc vào điều kiện của từng đơn vị. Kiểng ngoại thất và nội thất đều được sử dụng. 

Nhóm khách hàng sử dụng cây kiểng đáp ứng mục đích kinh doanh

Sản phẩm sử dụng cho mục đích này rất đa dạng. Nhóm vận dụng các ưu điểm sẵn có để quyết định thu mua sản phẩm cây kiểng. Nguồn thu từ các nhà vườn của thành phố, đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh miền Đông Nam bộ và từ nước ngoài. Đặc biệt vào dịp tết Nguyên đán, thông qua mối quan hệ của mình họ sẽ nhập trực tiếp cây kiểng về tiêu thụ trong nước. Ở nhóm này hình thành một đội ngũ xe bán dạo cây kiểng lưu động có mặt ở mọi ngóc ngách thành phố. 


Ngoài các nhóm khách hàng thường xuyên kể trên còn có nhóm khách hàng vãng lai, du lịch mua hoa kiểng để thỏa mản nhu cầu tìm hiểu, khám phá những nét đặc trưng của địa phương và nhu cầu tình cảm.
2.3.2 Đặc điểm thị trường và hệ thống phân phối ngành hàng hoa kiểng
a. Cấu trúc các kênh phân phối

Phân phối trực tiếp cho người tiêu dùng
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b. Cấu trúc dịch vụ phân phối
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c. Cấu trúc thị trường theo địa bàn










Khu vực nông thôn:

- Mạng lưới thu gom: Các thương lái đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối giữa nhà sản xuất và các đơn vị, tổ chức phân phối tại khu vực thành thị, các công ty xuất nhập khẩu.


- Mạng lưới chợ, hệ thống bán lẻ truyền thống: chỉ tập trung một số loại hoa kiểng bình thường. Chưa có chợ đầu mối về hoa kiểng ở vùng ngoại thành.


Khu vực thành thị:

Đã đưa các sản phẩm hoa vào hệ thống siêu thị Metro (đã thử nghiệm trong tháng 7/2006 cho lan chậu và lan cắt cành)’ Co-opmart, Maximart, Citimart, Big-C. Hiện đã có Đalat Hasfarm tham gia vào chuỗi các siêu thị này tuy qui mô, diện tích trưng bày trong các siêu thị dành cho mặt hàng này còn khiêm tốn, và chưa tạo được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng so với các cửa hàng hoa, và các quầy hàng hoa ở các chợ.

Nhận xét, đánh giá:
- Hoa kiểng được mua bởi nhiều nhóm người với những mục đích khác nhau tại TP.Hồ Chí Minh. Nhìn chung xu hướng tiêu dùng của người mua ở các tầng lớp khác nhau rất đa dạng, phụ thuộc vào mục tiêu sử dụng và kiến thức tiêu dùng. 

- Nhu cầu khách hàng sử dụng hoa kiểng ngày càng tăng. Sự lựa chọn sản phẩm hoa kiểng phụ thuộc nhiều vào thu nhập, giá cả, tính mới lạ, độc đáo và một tiêu chí quan trọng là sản phẩm hoa kiểng phải dễ chăm sóc, tuổi thọ hoa kiểng.

2.4  Phân tích mặt mạnh, yếu của hệ thống sản xuât, cung ứng tiêu thụ hoa kiểng (S.W.O.T)

	Mặt mạnh (Strenghs)

- Khí hậu đất đai và thổ nhưỡng thích hợp cho nhiều loại hoa kiểng sinh trưởng và phát triển, đặc biệt là các chủng loại hoa kiểng nhiệt đới như lan Dendrobium, Mokara, cúc, vạn thọ, các loại cây nhiệt đới như mai, tùng, mai chiếu thủy, vạn niên thanh….

- Lao động, đa số đều có kinh nghiệm và trình độ sản xuất; nhiều hộ khi mới bắt đầu sản xuất đều qua các khóa huấn luyện, đào tạo của các cơ quan chuyên môn.

- Thành phố là nơi tập trung nhiều nhà khoa học, các viện, trường và các ngành công nghệ hỗ trợ, công nghệ liên quan đến sản xuất hoa kiểng.

- Các nhà sản xuất hoa kiểng ở thành phố khá năng động, nhanh nhạy với việc ứng dụng tiến bộ công nghệ mới vào sản xuất và thích ứng với sự thay đổi thị trường.

- Các dịch vụ trong lĩnh vực hoa kiểng phát triển khá đa dạng, phù hợp với yêu cầu của thành phố.

- Thành phố là trung tâm đầu mối cung ứng tiêu thụ hoa kiểng; Phương thức cung ứng linh hoạt từ các siêu thị, cửa hàng, chợ đến các xe bán lẻ di động.
	Mặt yếu (Weaknesses)

- Hệ thống sản xuất lạc hậu với trình độ canh tác chủ yếu vẫn dựa vào kinh nghiệm và mang tính thủ công; thiết bị và công nghệ hầu hết lỗi thời.

- Qui mô sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, tự phát là khá phổ biến; sản xuất tự cung tự cấp chưa thực sự là sản xuất hàng hóa

- Các ngành công nghệ liên quan và hỗ trợ tuy đã hình thành, nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu như nhân giống và lai tạo giống mới còn chậm; công nghệ bảo quản, đóng gói còn yếu.

- Cơ sở hạ tầng (giao thông, thủy lợi…)còn thiếu và yếu, chưa tương xứng với nhu cầu phát triển.

- Tổ chức sản xuất chưa có sự liên kết chặt chẽ, đặc biệt là vai trò của các hiệp hội chuyên ngành hỗ trợ việc định hướng và chỉ đạo tổ chức thực hiện.

- Thiếu dự báo về nhu cầu tiêu thụ và khuynh hướng sử dụng hoa, nhất là thị trường ngoài nước.

- Thiếu các chiến dịch cổ động tiêu thụ hoa kiểng kết hợp với các ngày lễ trong năm; thiếu các thương hiệu hoa kiểng thành phố cũng như Việt Nam.

	Thời cơ (Opportunities)

- Nhu cầu hoa kiểng tại thị trường thành phố, trong nước, ngoài nước có xu hướng ngày một tăng.

-  Nhiều chủ trương và Chính sách của thành phố, Bộ Nông nghiệp và PTNT như chương trình mục tiêu phát triển hoa, cây kiểng TP đến năm 2010; chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2006 – 2010; đề án nâng cao nâng cao năng lực xuất khẩu và tầm nhìn đến năm 2015… đã được ban hành và phát huy tác dụng.

- Việt Nam gia nhập tổ chức  thương mại thế giới (W.T.O) là thời cơ cho việc phát triển hoa kiểng của thành phố nói riêng, cả nước nói chung.

- Đang hình thành các trung tâm giao dịch hoa kiểng làm nơi trưng bày, giới thiệu mua bán các sản phẩm hoa kiểng.

- Các thông tin về thị trường, sản phẩm hoa kiểng được đăng tải khá dồi dào, không chỉ trên các ấn phẩm mà còn  trên các website của các cơ quan liên quan trong nước.

- Sự hình thành các làng nghề sinh vật cảnh ở Củ Chi, Bình Chánh, Thủ Đức…kết hợp du lịch sinh thái mang lại nhiều lợi thế phát triển cho ngành sản xuất, kinh doanh hoa kiểng.
	Đe dọa (Threats)

-  Chưa chủ động được nguồn giống, còn lệ thuộc vào nước ngoài, điều này đã ảnh hưởng rất nhiều đến sản xuất cũng như khả năng xuất khẩu của sản phẩm.

- Việc tiêu thụ hoa kiểng mang tính đặc thù là theo thời điểm, nhưng việc chuẩn hóa và quản lý chu trình sản xuất chưa được chú trọng, dẫn đến sản phẩm có lúc thừa, lúc thiếu.

- Tốc độ đô thị hóa nhanh  làm giảm nhanh đất canh tác nông nghiệp, trong đó có hoa kiểng, kèm theo những tác động của ô nhiễm từ sản xuất công nghiệp đã và đang tác động xấu đến việc sản xuất hoa kiểng.

- Mức độ cạnh tranh tăng cao từ các doanh nghiệp, nhà sản xuất ở các nước Châu Á như Thái Lan, Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia, Ân Độ…,và một số nước Châu Phi (Kenya, Zambia), Nam Mỹ (Ecuador, Chile).                   

- Giá cước phí vận chuyển bằng đường hàng không cao, do thiếu các chuyến bay trực tiếp từ thành phố đến các trung tâm phân phối hoa kiểng trên thế giới (Hà Lan, Anh); và do chưa có sự hợp tác chặt chẽ giữa các nhà sản xuất, các doanh nghiệp với các hãng vận chuyển hàng không.

- Rào cản kiểm dịch của các nước nhập khẩu đối với các sản phẩm hoa kiểng nhập từ Việt Nam.


III. ĐÁNH GIÁ LỢI ÍCH KINH TẾ VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CUNG ỨNG HOA KIỂNG
3.1 Hoa lan
Nghề trồng lan đã mang lại hiệu quả kinh tế hấp dẫn cho nhiều hộ sản xuất, nhiều mô hình đạt giá trị sản xuất rất cao : 500 – 1.000 triệu đồng/ha/ năm. Trồng lan hiệu quả gấp 70 – 80 lần so với trồng lúa (6 - 7 triệu/ha/năm), có thể tạo được giá trị sản xuất cao ngay trên một diện tích canh tác nhỏ. Tổng thu nhập được tính theo bảng sau:

Bảng. Chi phí sản xuất – thu nhập 1 ha lan Mokara cắt cành









Chu kỳ sản xuất:  05 năm









Đơn vị tính: 
       1.000 đ

	STT
	 Diễn giải
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Trong 1 năm
	Ghi chú

	1
	Nhà lưới
	đ/1.000 m2
	
	35.000
	350.000
	35.000
	Khấu hao 01 năm

	2
	Máy bơm, giếng, bể chứa nước, luống trồng, giá thể
	đ/1.000 m2
	
	25.000
	250.000
	50.000
	Khấu hao 05 năm

	3
	Giống
	cây
	40.000
	45
	1.800.000
	360.000
	

	4
	Phân bón
	
	
	
	35.000
	35.000
	

	5
	Thuốc trừ sâu bệnh
	
	
	
	20.000
	20.000
	

	6
	Điện
	
	
	
	3.700
	3.700
	

	7
	Công lao động
	Công
	720
	30
	21.600
	21.600
	

	
	Chi phí ban đầu
	
	
	
	2.480.300
	
	

	
	Chi phí hàng năm 
	
	
	
	
	525.300
	

	
	Năng suất
	Cành/cây/

năm
	8
	4 năm
	
	
	

	
	Hệ số thu hoạch
	%
	95
	
	
	
	

	
	Tổng cành thu 
	
	1.216.000
	
	
	304.000
	

	
	Giá bán
	đ/cành
	
	
	4
	
	

	
	Thu nhập
	
	
	
	4.864.000
	972.800
	

	
	Lợi nhuận tuyệt đối
	
	
	
	
	447.500
	



Tỷ suất lợi nhuận/vốn: 
447.500/525.300

=
85%                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Bảng. Chi phí sản xuất – thu nhập 1 ha lan Dendrobium cắt cành









Chu kỳ sản xuất:  03 năm









Đơn vị tính: 
       1.000 đ

	STT
	 Diễn giải
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Trong 1 năm
	Ghi chú

	1
	Nhà lưới
	đ/1.000 m2
	
	35.000
	350.000
	35.000
	Khấu hao 01 năm

	2
	Sạp, máy bơm, giếng, bể chứa nước,  giá thể
	đ/1.000 m2
	
	25.000
	250.000
	50.000
	Khấu hao 05 năm

	3
	Giống
	cây
	100.000
	15
	1.500.000
	500.000
	

	4
	Phân bón
	
	
	
	35.000
	35.000
	

	5
	Thuốc trừ sâu bệnh
	
	
	
	20.000
	20.000
	

	6
	Điện
	
	
	
	3.700
	3.700
	

	7
	Công lao động
	Công
	1080
	30
	32.400
	32.400
	

	
	Chi phí ban đầu
	
	
	
	2.180.300
	
	

	
	Chi phí hàng năm 
	
	
	
	
	676.100
	

	
	Năng suất
	Cành/cây/

năm
	6
	3 năm
	
	
	

	
	Hệ số thu hoạch
	%
	85
	
	
	
	

	
	Tổng cành thu 
	
	1.530.000
	
	
	510.000
	

	
	Giá bán
	đ/cành
	
	
	3
	
	

	
	Thu nhập
	
	
	
	4.590.000
	1.530.000
	

	
	Lợi nhuận tuyệt đối
	
	
	
	
	853.900
	


Tỷ suất lợi nhuận/vốn: 
853.900/676.100

=
1,26
Chuỗi ngành hàng hoa lan



3.2 Hoa nền

Hiệu quả kinh tế của các loại hoa nền là khá cao so với cây trồng khác. nhiều mô hình trồng hoa nền đạt giá trị sản xuất cao; trên 100 triệu đồng/ha/ vụ. Tuy nhiên, thu nhập không thường xuyên, bấp bênh theo thời vụ, theo địa bàn trồng hoa và giữa các chủng loại hoa khác nhau cũng có sự chênh lệch, sự khác biệt về giá cả và thị hiếu người tiêu dùng. 
Bảng. Chi phí sản xuất – thu nhập 1 ha hoa huệ trắng

Chu kỳ sản xuất:  6 tháng








Đơn vị tính: 
       1.000 đ



	TT
	 Diễn giải
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Ghi chú

	1
	Giống
	Gốc
	20.000
	1,6
	32.000
	

	2
	Phân bón
	
	
	
	8.000
	

	3
	Thuốc trừ sâu bệnh
	
	
	
	2.500
	

	4
	Điện, nước
	
	
	
	6.000
	

	5
	Công lao động
	Công
	2.000
	30
	60.000
	

	
	Chi phí 
	
	
	
	108.500
	

	
	Năng suất
	Cành/gốc
	4
	
	
	

	
	Hệ số thu hoạch
	%
	90
	
	
	

	
	Tổng cành thu 
	
	72.000
	
	
	

	
	Giá bán
	đ/cành
	
	3
	3
	

	
	Thu nhập
	
	
	
	216.000
	

	
	Lợi nhuận tuyệt đối
	
	
	
	107.500
	



Tỷ suất lợi nhuận/vốn:

107.500/108.500

=     0,99
Bảng. Chi phí sản xuất – thu nhập 1 ha hoa hồng



   




  
 Chu kỳ sản xuất:  4 tháng









 Đơn vị tính:        1.000 đ


	TT
	 Diễn giải
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Ghi chú

	1
	Giống
	cây
	40.000
	1,5
	60.000
	

	2
	Phân bón
	
	
	
	7.500
	

	3
	Thuốc trừ sâu bệnh
	
	
	
	3.000
	

	4
	Điện, nước
	
	
	
	5.000
	

	5
	Công lao động
	Công
	2.000
	30
	60.000
	

	
	Chi phí 
	
	
	
	135.500
	

	
	Năng suất
	Cành/cây
	3
	
	
	

	
	Hệ số thu hoạch
	%
	80
	
	
	

	
	Tổng cành thu 
	
	96.000
	
	
	

	
	Giá bán
	đ/cành
	
	3,5
	3,5
	

	
	Thu nhập
	
	
	
	336.000
	

	
	Lợi nhuận tuyệt đối
	
	
	
	200.500
	


Tỷ suất lợi nhuận/vốn:

200.500/135.500

=    1,48
Chuỗi ngành hàng hoa nền


3.3 Hoa mai

Nhiều mô hình sản xuất mai đạt giá trị sản xuất rất cao : 1 tỉ đồng/ha/ năm. Trồng mai ghép đạt hiệu quả gấp 100 lần so với trồng lúa, có thể tạo được giá trị sản xuất cao ngay trên một diện tích canh tác nhỏ. Tổng thu nhập được tính theo bảng sau:

Bảng. Chi phí sản xuất – thu nhập 1 ha mai ghép (lọai có giá trị  300.000 – 500.000 d/chậu)
Đơn vị tính: 1.000  đ
	STT
	 Diễn giải
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Ghi chú

	1
	Gốc ghép
	cây
	10.000
	50
	500.000
	

	2
	Chậu 
	cái
	10.000
	30
	300.000
	

	3
	Phân bón
	
	
	
	50.000
	

	4
	Thuốc trừ sâu bệnh
	
	
	
	20.000
	

	5
	Điện, nước
	
	
	
	70.000
	

	6
	Công lao động
	Công
	2.000
	30
	60.000
	

	
	Chi phí 
	
	
	
	1.000.000
	

	
	Hệ số thu hoạch
	%
	50
	
	
	

	
	Tổng số chậu thu 
	
	5000
	
	
	

	
	Giá bán
	Chậu
	
	400
	400
	

	
	Thu nhập
	
	
	
	2.000.00
	

	
	Lợi nhuận tuyệt đối
	
	
	
	1.000.000
	


Tỷ suất lợi nhuận/vốn:
1.000.000/1.000.000

= 1



Bảng. Chi phí sản xuất – thu nhập 1 ha mai nguyên liệu










Đơn vị tính: 1.000 đ

	TT
	 Diễn giải
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Ghi chú

	Năm I

	1
	Giống
	cây
	10.000
	1
	10.000
	

	2
	Phân bón
	
	
	
	  8.500
	

	3
	Thuốc trừ sâu bệnh
	
	
	
	 1.500
	

	4
	Công lao động
	Công
	2.000
	30
	60.000
	

	Năm II

	1
	Phân bón
	
	
	
	  8.500
	

	2
	Thuốc trừ sâu bệnh
	
	
	
	 1.500
	

	3
	Công lao động
	
	
	
	60.000
	

	Năm III

	1
	Phân bón
	
	
	
	  8.500
	

	2
	Thuốc trừ sâu bệnh
	
	
	
	 1.500
	

	3
	Công lao động
	
	
	
	60.000
	

	Năm IV

	1
	Phân bón
	
	
	
	  8.500
	

	2
	Thuốc trừ sâu bệnh
	
	
	
	 1.500
	

	3
	Công lao động
	
	
	
	60.000
	

	
	Chi phí 
	
	
	
	290.000
	

	
	Hệ số thu hoạch
	%
	95
	
	
	

	
	Tổng số cây thu
	
	9.500
	
	
	

	
	Giá bán
	cây
	
	50
	50
	

	
	Thu nhập
	
	
	
	475.000
	

	
	Lợi nhuận tuyệt đối
	
	
	
	185.000
	



Tỷ suất lợi nhuận/vốn:
185.000/290


=  0,63

Chuỗi ngành hàng hoa mai


3.4 Cây kiểng

Đối với cây kiểng, nhất là kiểng bonsai, kiểng cổ việc tính toán chi phí và lợi nhuận rất khó chính xác. Vì, chi phí đầu vào thường biến động phụ thuộc vào từng chủng loại, tuổi cây, tính chất khan hiếm của cây nguyên liệu. Và, đặc biệt là, chi phí của hàm lượng nghệ thuật.


Giá bán của cây kiểng thường là ảo, cao hay thấp còn tùy thuộc vào đối tượng khách hàng . Ví dụ: Giá cây Lộc vừng, trung bình khoảng 5 triệu đồng, nhưng có người mua đến 30 triệu đồng/cây.


Giá trị sản xuất của cây kiểng được thừa nhận là rất lớn và hiệu quả cao. Như một chậu mai chiếu thủy có thể từ vài chục triệu đến vài trăm triệu/ chậu. Đặc biệt có một vài chậu kiểng có giá cả tỉ đồng.

Chuỗi ngành hàng cây kiểng


IV. ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG VÀ LỢI THẾ CẠNH TRANH HOA CẮT CÀNH TP. HỒ CHÍ MINH
4.1 Thực trạng sản xuất tiêu thụ

Hoa cắt cành tại TP. Hồ Chí Minh gồm 2 nhóm chính: Hoa lan và hoa nền.

Diện tích trồng hoa nền của TP.HCM là 115,9 ha (diện tích canh tác), với trên 700 hộ, trong đó 47,7% là diện tích sản xuất hoa phục vụ cho cắt cành gồm các chủng loại hoa truyền thống như cúc, vạn thọ, huệ, hồng, thược dược

Bảng. Hình thức tiêu thụ chính hoa sản xuất tại TP.  
	Quận, Huyện
	Bình chánh
	Củ chi
	Quận 12
	Gò vấp
	Thủ đức
	Hóc môn
	Quận 9
	Trung bình

	Gỉỏ chậu (%)
	5,60
	14,50
	32,40
	38,30
	13,40
	26,70
	56,70
	26,80

	Cắt cành (%)
	82,30
	78,50
	24,60
	34,80
	66,70
	34,50
	12,40
	47,68

	Bán gốc (%)
	12,10
	7,00
	43,00
	26,90
	19,90
	38,80
	30,90
	25,52


Ngoài ra, với 86,5 ha hoa lan  (tháng 12/2007) đã có 59,5 ha cắt cành với 2 chủng loại chính Mokara và Dendrobium
Sản phẩm hoa cắt cành sản xuất trên địa bàn thành phố hiện chủ yếu là tiêu thụ tại chỗ, nhưng cũng chỉ mới đáp ứng 15% nhu cầu. Số còn lại phải nhập từ nhiều nguồn, lớn nhất từ Đà Lạt và đồng bằng sông Cửu Long (Đồng Tháp, Bến Tre)
- Nguồn hoa từ Đà Lạt:  gồm layơn, cúc, lyly, tulip, cát tuờng, hồng, địa lan, vũ nữ, lan cắt cành....., chiếm khoảng 70% thị phần hoa cắt cành thành phố.
- Nguồn hoa từ Đồng bằng sông Cửu Long: gồm một số  chủng loại như cúc, vạn thọ, huệ, thước dược, đồng tiền, chiếm 15% thị phần. 

Kênh tiêu thụ chủ yếu do các thương lái đến tận vườn thu mua, chiếm 62,8%. Số còn lại nông dân tự mang đi tiêu thụ trực tiếp.

 Phương thức mua bán theo hợp đồng hầu như không có. Thành phố có chợ đầu mối bán hoa tươi là chợ Hồ Thị Kỷ, Bà Chiểu nhưng do sản xuất hoa tươi còn ở quy mô nhỏ, nên việc mua bán tiêu thụ chưa thông qua chợ đầu mối.

TP. Hồ Chí Minh còn là một đầu mối xuất khẩu hoa cắt cành. Có thể nói, thời gian gần đây, hoạt động xuất khẩu hoa tươi khởi sắc. Thị trường hoa thành phố cũng sôi động hơn, với đa dạng các chủng loại và các phụ liệu, dịch vụ đi kèm. Hệ thống phân phối hoa tươi đã hình thành. Tuy nhiên vấn đề bảo quản, nâng cao chất lượng hoa trong toàn bộ quá trình phân phối vẫn là vướng mắc cần khắc phục. Theo kinh nghiệm của các nước có ngành hoa phát triển, việc bảo quản chất lượng trong toàn bộ dây chuyền từ công tác bảo quản trước và sau thu hoạch, cất giữ trong kho, chế biến, đóng gói, dán nhãn đến việc phân phối có thể xem như là một trong những yếu tố quan trọng nhất đảm bảo cho sự thành công. Toàn bộ dây chuyền tiếp vận phải đáp ứng nhanh theo yêu cầu đặt hàng của các nhà buôn từ các nước khác nhau theo từng lô với từng loại hoa. Để phục vụ hoạt động xuất khẩu hoa, khi có đơn đặt hàng nhà sản xuất ngay lập tức bắt đầu gia công, gói hoa và đóng hộp bọc giấy nhãn, gắn nhãn. Thông tin trên nhãn không chỉ ghi người bán buôn và cảng đến, mà còn ghi tên khách hàng, chủ yếu là các cửa hàng hoa tại các nước đến. Do vậy, ngay sau khi hoa được vận chuyển đến, người buôn nhanh chóng phân loại và phân phối những hộp hoa tới khách hàng.
Hiện nay, tình trạng quản lý kỹ thuật trong thu hoạch và sau thu hoạch của người trồng hoa còn rất thô sơ. Hầu hết hoa cắt cành được thu hoạch, đóng gói, bao bì và vận chuyển, buôn bán trong tình trạng khô ở nhiệt độ không khí bình thường, đôi khi là rất nóng tại một số nơi; hầu hết người sản xuất, thu gom, đầu vựa và cửa hiệu hoa không áp dụng các biện pháp xử lý sau thu hoạch; không có điều kiện áp dụng công nghệ xử lý, bảo quản, vận chuyển lạnh. Vì thế, chất lượng hoa có thể suy giảm nhanh chóng, hoặc hư hỏng hoàn toàn, mất giá trị tiêu dùng ở bất cứ công đoạn nào nếu người tham gia vào quá trình này không có hiểu biết tốt về quản lý chất lượng hoa. Thực tế cho thấy, nhận thức về tầm quan trọng và hiểu biết về bảo quản, xử lý sau thu hoạch của các thành phần tham gia dây chuyền cung ứng còn rất thấp và không đồng đều.

Với hiện trạng dây chuyền sản xuất - tiêu thụ nói trên, chất lượng hoa của thành phố, cả chất lượng chức năng và chất lượng kỹ thuật, chưa cao. Chất lượng thấp không chỉ bắt nguồn từ khâu sản xuất, mà là còn do thiếu khả năng áp dụng công nghệ quản lý sau thu hoạch và tiếp thị thích hợp. Trong khi đó, nhu cầu nhập khẩu hoa chất lượng cao trên thế giới là rất lớn. 
4.2 Tiềm năng hoa cắt cành và lợi thế cạnh tranh

Thành phố Hồ Chí Minh có năng lực phát triển hoa cắt cành phục vụ cho thị trường nội địa lẫn xuất khẩu nhờ điều kiện khí hậu thuận lợi, giá nhân công rẻ so với khu vực, đầu tư vốn không lớn và giá trị gia tăng cao. Tiềm năng của hoa cắt cành thành phố rất tốt, nhưng phải đảm bảo hoa có chất lượng cao, nguồn cung cấp liên tục, đủ số lượng và giá cả cạnh tranh.

Các loại hoa cắt cành khác đang được phân phối trên thị trường trong nước qua các kênh bán sỉ tại các chợ đầu mối hoa như chơ Hồ Thị Kỷ, Q.10, chợ Đầm Sen.. Các cửa hàng kinh doanh hoa mua trực tiếp từ các vườn hoặc thông qua các cơ sở tư nhân thu gom từ các vườn.
Tuy chưa có một tổ chức hay doanh nghiệp nào đứng ra tổ chức hệ thống thu mua và phân phối hoa cắt cành cho thị trường trong nước, nhưng các hộ kinh doanh hoa, các cửa hàng bán hoa đã rất nhạy bén nắm bắt tâm lý người trồng hoa là cần có đầu ra ổn định, nên đã có những thỏa thuận ở mức sơ khai của hình thức hợp đồng kinh tế, lấy uy tín làm chính và việc đặt cọc tiền giữa 2 bên chỉ có giá trị tượng trưng cho sự thỏa thuận giữa. Đến nay, chưa có hợp đồng nào có giá trị ở mức cao và cũng chưa có thỏa thuận nào bị “bể” giữa bên bán và mua do cầu lúc nào cũng cao hơn cung.
So với các quốc gia trong khu vực, hoa cắt cành Việt Nam cũng đã có thị trường xuất khẩu và mức tăng trưởng hàng năm đều cao hơn so với năm trước. Tuy nhiên đối với hoa lan, nhất là hoa lan nhiệt đới, thị trường xuất khẩu vẫn còn là thị trường tiềm năng. 

Thị trường xuất khẩu thế giới có thể kể đến là:


Nhật, Ý, Pháp, Đức, Mỹ, Anh, Hà Lan, Áo, Bỉ, Hy lạp, Ba lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Canada, Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Sĩ ....
Riêng thị trường xuất khẩu hoa lan cắt cành hiện nay rất lớn và đầy triển vọng. Ngày nay, người tiêu dùng có xu hướng mua hoa lan có giá thành hạ mà không cần biết xuất xứ; vì vậy, thị trường hoa lan cắt cành thế giới luôn có chỗ cho những quốc gia mới tham gia miễn là giá hạ, hoa bền lâu và màu sắc đúng thị hiếu của người tiêu dùng.


Sản xuất hoa cắt cành ở thành phố là một lĩnh vực mới phát triển gần đây so với các lĩnh vực nông nghiệp khác. Từ một lĩnh vực chỉ dành cho những người có thú chơi riêng, giờ đây hoa cắt cành trở thành một trong những ngành sản xuất nông nghiệp đô thị mang lại lợi nhuận cao. Tuy nhiên, thách thức cũng không nhỏ, và  các thách thức cụ thể:


- Chỉ sản xuất một số hoa nền như vạn thọ, huệ, layơn, cúc nhưng chưa thực sự đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng.

- Sản xuất manh mún do việc đô thị hóa, tổ chức sản xuất chủ yếu dưới dạng kinh tế hộ gia đình, chưa có sự liên kết chặt chẽ trong sản xuất và tiêu thụ, giá thành sản xuất cao hơn so với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long,  sức cạnh tranh kém.

-  Cạnh tranh mãnh liệt về tài nguyên đất với các hoạt động kinh tế sinh lợi khác, chi phí phát triển cao, các vấn đề về môi trường và sự chiếm hữu đất đai ngắn hạn cản trở sự phát triển của ngành hoa cắt cành.

- Phát triển giống mới vẫn không theo kịp sự thay đổi ý thích tiêu dùng của khách hàng. Hơn nữa, sự không nhất quán trong việc cung cấp cây giống và chất lượng, cũng như việc chậm áp dụng công nghệ tiên tiến trong các quá trình cần quản lý nghiêm ngặt như xử lý sau thu hoạch, bảo quản và vận chuyển là các yếu tố gây nên chất lượng hoa thấp và mau tàn.
- Tỉ lệ nhân của các giống chọn lọc bằng phương pháp cổ điển quá chậm, nhân giống bằng công nghệ cấy mô đã được áp dụng nhưng chưa nhiều về số lượng và chưa đảm bảo chất lượng.

- Chi phí đầu tư ban đầu còn cao, đặc biệt đối với những giống nhập khẩu hoặc trồng trong nhà kính, nhà lưới có kiểm soát.

- Chi phí lao động ngày càng tăng

- Sản xuất tùy thuộc vào mùa vụ, và không phải lúc nào thị trường cũng cần. Có lúc không đủ hoa cung cấp, nhưng cũng có khi thừa làm cho giá cả không ổn định.

- Công nghệ bảo quản sau thu hoạch và kỹ thuật đóng gói chưa phù hợp.

- Chưa có kho mát tại sân bay

- Không đủ kho hàng xuất khẩu vận chuyển bằng đường hàng không vào mùa cao điểm.

- Thiếu các hệ thống thông tin liên lạc hiệu quả, kết quả là khó khăn cho việc hoạch định sản xuất theo nhu cầu thị trường. 
- Nguồn nhân lực có kỹ năng trong các lĩnh vực quan trọng như sản xuất, sau thu hoạch, xếp dỡ, phát triển sản phẩm, công nghệ sinh học và giao dịch còn rất thiếu. Điều này sẽ trở thành một khiếm khuyết nghiêm trọng trong sự cạnh tranh mạnh mẽ của ngành sản xuất hoa cắt cành nơi mà sự đòi hỏi đổi mới và sẵn sàng đáp ứng với những sự đổi thay trong quá trình hội nhập.

- Các yêu cầu kiểm dịch nghiêm ngặt của các quốc gia nhập khẩu gây khó khăn  không ít cho sản phẩm hoa cắt cành Việt Nam.

V. ĐỀ XUẤT LOẠI HÌNH SẢN XUẤT VÀ HỆ THỐNG TỔ CHỨC SẢN XUẤT CUNG ỨNG HOA KIỂNG PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN KHÁCH QUAN CỦA TP. HỒ CHÍ MINH 
Trong bối cảnh sản xuất hoa kiểng hiện nay của thành phố có nhiều bất cập như đất đai manh mún, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, tổ chức sản xuất chủ yếu dưới dạng kinh tế hộ gia đình, chưa có sự liên kết chặt chẽ trong sản xuất và tiêu thụ. Chọn một loại hình sản xuất phù hợp để hạn chế rủi ro, và từng bước phát triển ngành nghề là yêu cầu cấp thiết nhằm giúp các nông hộ sản xuất đạt hiệu quả cao. Sau đây là một số loại hình sản xuất và hệ thống tổ chức cung ứng mà đề tài đề xuất cho từng đối tượng, và tùy vào trường hợp cụ thể của nông hộ, đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội mà chọn loại hình phù hợp.

5.1 Hoa lan và hoa nền
5.1.1 Loại hình 1: Nông dân sản xuất theo đơn đặt hàng của Doanh nghiệp dưới hình thức gia công


Hệ thống tổ chức sản xuất cung ứng theo hợp đồng


Doanh nghiệp ký hợp đồng với nông dân, và yêu cầu họ sản xuất theo đơn đặt hàng, theo quy cách, số lượng, chất lượng…. Doanh nghiệp cung ứng giống, vật tư, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm. Nông dân bỏ công lao động và đất sản xuất, có nhiệm vụ sản xuất theo đúng quy trình kỹ thuật của doanh nghiệp.


*Ưu điểm: 
- Đầu vào, đầu ra ổn định;



- Thu nhập ổn định.


* Hạn chế:
- Lệ thuộc hoàn toàn vào hợp đồng;



- Thu nhập không cao.


Lọai hình này có thể áp dụng cho những nông hộ thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm sản xuất và thiếu thông tin thị trường. Trong điều kiện hiện nay, đặc biệt với chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi của thành phố thì loại hình này có thể áp dụng trên diện rộng. Trong đó, vai trò của Hội ngành nghề như hội Hoa lan cây cảnh, hội Sinh vật cảnh, hội Làm vườn &Trang trại là hết sức quan trọng. Các hội có nhiệm vụ tuyên truyền vận động nông hộ, chọn doanh nghiệp có uy tín, có trách nhiệm và có đầu ra ổn định để hợp tác với hội viên của mình.


Một số doanh nghiệp chuyên về hoa lan có thể làm đầu mối  như Doanh nghiệp Nguyên Thanh (q. Gò Vấp), Vườn lan Gia Huy (q. Bình Tân), Vườn Lan Tân Xuân (q.12) v.v..
5.1.2 Loaị hình 2: Liên kết. 
Các nông hộ liên kết với nhau thành các tổ hợp tác, hợp tác xã chuyên canh nhằm tạo ra một lượng sản phẩm  hàng hóa đủ lớn, cung cấp ổn định cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

Hệ thống tổ chức sản xuất cung ứng: Tập thể (thành lập Ban chủ nhiệm điều hành hoạt động)

*Ưu điểm:

- Tạo một sức mạnh tổng hợp, chủ động được các yếu tố đầu vào và đầu ra;
- Cung ứng sản phẩm hàng hoá có chất lượng theo yêu cầu thị trường;

- Có điều kiện sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao;


- Hộ có điều kiện trao đổi, học tập kinh nghiệm sản xuất;


- Thu nhập cao.



* Hạn chế:

- Ban chủ nhiệm phải có năng lực điều hành và toàn tâm, toàn ý vì công việc chung;
- Tâm lý của phần lớn nông dân vẫn còn e ngại về hoạt động của tổ hợp, hợp tác xã..mặc dầu là hợp tác xã kiểu mới.


Loại hình sản xuất này đã có một vài nơi triển khai, và bước đầu tập hợp được các nông hộ cùng ngành nghề. Một số tổ chức điển hình như HTX hoa lan cắt cành Ngọc Tú , Hóc Môn; Tổ hợp tác Hoa lan Tân Thạnh Tây, Củ Chi; Tổ hợp tác hoa lan Trung An, Củ Chi v.v…
5.1.3 Loaị hình 3: Vệ tinh. 
Một đơn vị sản xuất mạnh, có tiềm lực làm đầu mối, xây dựng xung quanh mình hệ thống vệ tinh gồm các nông hộ có cùng ngành nghề sản xuất, có thể cùng địa bàn, hoặc ở nhiều nơi khác nhau nhưng trong cùng thành phố. Tùy theo nhu cầu tiếp cận thị trường mà hệ thống vệ tinh có số lượng nông hộ thay đổi, từ vài hộ đến vài chục hộ. Loại hình này gần giống như loại hình một, nhưng có nhiều ưu điểm hơn. 
Hệ thống tổ chức sản xuất cung ứng: Tập hợp 

*Ưu điểm:

- Tìm được đầu ra cho sản phẩm;
- Cung ứng sản phẩm hàng hoá có chất lượng theo yêu cầu thị trường;
- Thu nhập cao, ổn định.
* Hạn chế: - Lệ thuộc hoàn toàn vào đơn vị đầu mối.
Loại hình này phù hợp với những nông hộ có tay nghề, làm chủ KHKT nhưng quy mô sản xuất nhỏ, do không có đất canh tác, không đủ sản phẩm để cung ứng ổn định cho thị trường.
5.2 Mai và kiểng

5.2.1 Loại hình 1:  Liên kết. 
Các hộ nông dân liên kết với nhau hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã để tạo ra một lượng sản phẩm  hàng hóa đủ lớn, cung cấp ổn định cho thị trường trong nước và xuất khẩu.
Hệ thống tổ chức sản xuất cung ứng: Tập thể (thành lập Ban chủ nhiệm điều hành hoạt động)

* Ưu điểm:

- Tạo một sức mạnh tổng hợp, chủ động được các yếu tố đầu vào và đầu ra;
- Cung ứng sản phẩm hàng hoá có chất lượng theo yêu cầu thị trường;
-  Có điều kiện để tổ chức sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao;
- Thu nhập cao.
* Hạn chế:

- Ban chủ nhiệm phải có năng lực điều hành và toàn tâm toàn ý vì công việc chung.
Loại hình này đã có vài nơi triển khai như HTX hoa kiểng Hiệp Bình Chánh,  Thủ Đức; Tổ hợp tác Mai vàng Thạnh Lộc, q.12; Tổ hợp tác Mai vàng Trung An,  Củ Chi.v.v… Các HTX  và Tổ  hợp tác này đã chứng tỏ được liên kết là loại hình hợp tác sản xuất hiệu quả đối với hai đối tượng mai và kiểng, và có thể phát triển ra diện rộng cho toàn địa bàn thành phố.
5.2.2 Loaị hình 2: Vệ tinh. 
Một đơn vị sản xuất mạnh, có tiềm lực làm đầu mối, xây dựng xung quanh mình hệ thống vệ tinh gồm các nông hộ cùng ngành nghề. Số lượng nông hộ phụ thuộc vào thị trường mà tại đó khai thác được, từ vài hộ đến vài chục hộ. Đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm cung ứng vật tư, thiết bị, giống. Các hộ vệ tinh tổ chức sản xuất theo quy trình chung và được bao tiêu sản phẩm.. 


Hệ thống tổ chức sản xuất cung ứng: Tập hợp 

* Ưu điểm:

- Tìm được đầu ra cho sản phẩm;
- Cung ứng sản phẩm hàng hoá có chất lượng theo yêu cầu thị trường;
- Thu nhập cao, ổn định.
* Hạn chế:
- Lệ thuộc hoàn toàn vào đơn vị đầu mối.

Loại hình này phù hợp với những nông hộ có tay nghề nhưng quy mô sản xuất nhỏ, không có đất canh tác. Hiện một số doanh nghiệp đã triển khai loại hình này như bonsai Thanh Tâm …và, các hộ vệ tinh không chỉ ở địa bàn thành phố, mà còn ở các tỉnh lân cận.
5.2.3 Loại hình 3: Sản xuất thành phẩm. 
Các nông hộ chỉ sản xuất các thành phẩm, cây nguyên liệu được sản xuất tại các tỉnh khác, hoặc tại nơi khác ở thành phố.

Hệ thống tổ chức sản xuất cung ứng: kết hợp theo lợi thế sản xuất của từng địa bàn.

*Ưu điểm: 
- Tạo được những sản phẩm có giá trị mang tính cạnh tranh cao; 

- Cho thu nhập rất lớn.
* Hạn chế:

- Lực lượng nông dân phải có tay nghề cao, đồng đều;

- Lệ thuộc vào quỹ đất sản xuất của các tỉnh.


Loại hình này hiện rất cần trong điều kiện sản xuất của thành phố do quỹ đất sản xuất ngày càng bị thu hẹp, trong khi lực lượng nghệ nhân có trình độ và tay nghề cao. Và, chỉ có thể triển khai có hiệu quả khi có sự hợp tác chặt chẽ giữa thành phố và các tỉnh.

5.3 Các giải pháp chính
Trong xu thế hội nhập vào kinh tế khu vực và thế giới đầy sự cạnh tranh khốc liệt, và để khai thác, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm hoa kiểng thành phố, cần có một số giải pháp đồng bộ như sau:

5.3.1 Giải pháp khoa học công nghệ
a. Xây dựng mô hình canh tác hoa lan

Xây dựng thí điểm 02 mô hình sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Củ Chi gồm, 01 lan Mokara và 01, Dendrobium. Qui mô: 0,5- 1 ha cho mỗi mô hình.

 Mô hình tập trung đầu tư công nghệ hiện đại, gồm:

- Hệ thống tưới kết hợp bón định lượng theo công nghệ Isarel. Biện pháp tưới nhỏ giọt này có tác dụng giảm sự bốc hơi nước qua bề mặt và phân bón được trộn cùng một lúc, tập trung quanh vùng rễ, giảm tồn thất, tăng hiệu quả sử dụng phân bón, giảm ô nhiễm môi trường.

- Hê thống nhà lưới được gắn những bộ cảm biến nhiệt ghi nhận sự thay đổi nhiệt độ, độ ẩm… để điều chỉnh cho phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng của cây. 

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khuyến nông TP. Hồ Chí Minh.

Các đơn vị liên kết gồm: 

+ Doanh nghiệp Nguyên Thanh, đơn vị cung cấp giống Mokara
+ Vườn lan Gia Huy, nhà vườn chuyên trồng lan Mokara
+ Vườn lan Tân Xuân, đơn vị chuyên trồng Dendrobium với nhiều giống, nhiều loại khác nhau, rất phong phú về màu sắc và cấu trúc hoa 

+ Nông dân.


Nguồn kinh phí thực hiện: 40% ngân sách nhà nước qua hình thức đầu tư khuyến nông, 60% từ các đơn vị liên kết và hộ nông dân.
b. Xây dựng mô hình canh tác cây kiểng 

Xây dựng thí điểm 02 mô hình sản xuất cây kiểng, bonsai theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, gồm 01 cây kiểng tại Củ Chi, và 01 mô hình Bonsai tại q.12, qui mô: 2.000 - 3.000 m2 cho mỗi mô hình.

Áp dụng biện pháp thuỷ canh để sản xuất một số loại kiểng mới đã được nhập và trồng tại thành phố. Thông qua biện pháp này nhằm tạo ra một lượng sản phẩm tương đối đồng đều phục vụ cho xuất khẩu.

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khuyến nông TP. Hồ Chí Minh.

Các đơn vị liên kết gồm: 

+ Phân hội Bonsai Thanh Tâm
+ Vườn kiểng Minh Tân, Củ Chi

+ Công ty Fosaco, Củ Chi

+ Nông dân. 


Nguồn kinh phí thực hiện: 40% ngân sách nhà nước qua hình thức đầu tư khuyến nông, 60% từ các đơn vị liên kết và nông dân.
c. Nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học về công nghệ sinh học (công nghệ gen, công nghệ tế bào, công nghệ vi sinh...) để chọn tạo, nhân giống và bảo vệ thực vật. Kết hợp giữa nghiên cứu khai thác nguồn gen hoa, cây kiểng bản địa có giá trị kinh tế, có khả năng cạnh tranh với việc nhập khẩu, khảo nghiệm giống, đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý và nguồn gốc xuất xứ hàng hoá của sản phẩm.

d. Xây dựng quy trình và phối hợp với các hoạt động khuyến nông để triển khai rộng rãi quy trình sản xuất hoa kiểng theo hướng thực hành nông nghiệp tốt (GAP) nhằm đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, bảo đảm môi trường sinh thái và đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng.

e. Áp dụng các công nghệ xử lý sau thu hoạch, bảo quản, vận chuyển lạnh. … tiên tiến, hiện đại như bảo quản mát, bảo quản trong môi trường khí quyển cải biến, chiếu xạ, …để tạo bước đột phá trong khâu bảo quản nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch, kéo dài thời gian bảo quản, vận chuyển đi xa (trong nước cũng như xuất khẩu), và đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.
5.3.2 Giải pháp tổ chức, quản lý

a. Nhà nước tập trung quản lý vĩ mô và xây dựng cơ chế chính sách:

- Xây dựng hành lang pháp lý bình đẳng cho các thành phần kinh tế; hỗ trợ, khuyến khích, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia Hiệp hội, hội ngành nghề nhằm bảo vệ lợi ích lẫn nhau và tránh rủi ro. Cần tạo hành lang pháp lý bằng văn bản luật và các tiêu chuẩn sản phẩm hoa kiểng, phù hợp với chuẩn mực và quy định quốc tế về vấn đề bảo hộ quyền tác giả, về quyền sỡ hữu trí tuệ cho người phát hiện những giống hoa mới, quyền khai thác những giống hoa kiểng nhập nội và nhân giống thành công, đồng thời tích cực lai tạo thêm các giống hoa mới đáp ứng nhu cầu thị trường.  

- Các văn bản luật và các tiêu chuẩn sản phẩm cần được ban hành trong thời gian ngắn nhất để người sản xuất tiếp cận, tránh được rào cản về thuế quan, kiểm dịch thực vật nghiêm ngặt của các nước nhập khẩu.

-  Đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là các vùng đã được quy hoạch phát triển hoa kiểng tập trung.

-  Tạo điều kiện để tiếp nhận và hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp thông tin cho người sản xuất.
- Xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện và khuyến khích người sản xuất thuộc các thành phần kinh tế tích cực đầu tư tiến bộ, ứng dụng khoa học công nghệ mới từ sản xuất đến tiêu thụ.

- Nâng mức hỗ trợ và tổng mức hỗ trợ đối với các mô hình khuyến nông công nghệ cao và các mô hình đóng gói, bảo quản hoa nhằm khuyến khích phát triển sản xuất và bảo quản hoa.
b. Hiệp hội ngành nghề:

Phải là cầu nối giữa Nhà nước - Doanh nghiệp - Nông dân, thực hiện các nhiệm vụ sau:

 - Trực tiếp chỉ đạo, tổ chức cho người sản xuất chọn lựa phương thức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo quy luật cung cầu thị trường.

- Tuyên truyền vận động, triển khai thực hiện và đề xuất chủ trương, chính sách, biện pháp cho Nhà nước để chỉ đạo, quản lý và điều hành phát triển ngành hoa kiểng.

- Xây dựng mối quan hệ giữa các thành viên trong hiệp hội, hội, trao đổi kỹ thuật, giống hoa kiểng và môi giới tiêu thụ sản phẩm.

- Tổ chức tiêu thụ, vận chuyển, cung cấp các dịch vụ kỹ thuật, thông tin, triển lãm, hội chợ... 
5.3.3 Giải pháp tài chính tín dụng


- Triển khai rộng rãi và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án, phương án sản xuất kinh doanh hoa, cây kiểng theo quyết định số 105/2006/QĐ-UBND ngày 17/07/2006 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy định khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2006 – 2010.


- Những doanh nghiệp, hợp tác xã đã xác định được hướng kinh doanh chiến lược, có tiềm năng cạnh tranh trong và ngoài nước cần được vay vốn trung, dài hạn với lãi suất hợp lý thì mới phù hợp với  việc đầu tư phát triển hoa kiểng, loại hình có chu kỳ sản xuất kinh doanh dài ngày.

- Ngân hàng chính sách cho các HTX, các hộ nông dân vay trung, dài hạn (theo chu kỳ kinh doanh) để chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng.


- Tập trung nguồn vay cho nông dân sản xuất từ quỷ xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm để đầu tư cơ sở vật chất sản xuất hoa kiểng với lãi suất ưu đãi thông qua Hội Nông dân quận, huyện.

5.3.4 Giải pháp khác

- Quy hoạch vùng sản xuất hoa kiểng trên toàn thành phố theo hướng công nghệ cao và có sự phân công, phân vùng phù hợp giữa các địa bàn nhằm hạn chế việc phát triển ồ ạt dẫn đến tình trạng cung lớn hơn cầu, gây thiệt hại cho người sản xuất.

- Hình thành các kênh lưu thông hàng hóa, mạng lưới tiêu thụ, gắn người sản xuất với hệ thống Hợp tác xã, các đại lý, chợ đầu mối; phát triển chế độ hợp đồng tiêu thụ sản phẩm theo quyết định 80/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; khuyến khích và phát triển mối liên hệ giữa người sản xuất, doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Tăng cường công tác xúc tiến thương mại cả về nhân lực, kinh phí và cơ sở vật chất; hỗ trợ cho người sản xuất, doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại; đẩy mạnh và phát triển thương mại điện tử, công tác cung cấp thông tin thương mại và thị trường.
VI. ĐỀ XUẤT KẾT HỢP VIỆC TỔ CHỨC LẠI HỆ THỐNG SẢN XUẤT HOA KIỂNG XÂY DỰNG MỘT SỐ LÀNG HOA GẮN VỚI DU LỊCH SINH THÁI VÀ XÂY DỰNG ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOA KIỂNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Trong quá trình sản xuất hoa kiểng hiện nay của thành phố, mặc dù hiệu quả kinh tế cao nhưng do sản xuất với quy mô nhỏ lẻ, chủ yếu kinh tế hộ, chưa có sự liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nên sức cạnh tranh còn thấp. Mục tiêu của việc xây dựng các làng hoa kiểng gắn với du lịch sinh thái là để:

· Ổn định và phát triển sản xuất;

· Tạo sự liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ để mở rộng thị trường;

· Tổ chức sản xuất theo hướng công nghiệp hóa;

· Mở rộng mạng lưới dịch vụ liên quan;

· Xây dựng mô hình vườn sinh thái kết hợp với các loại hình tham quan du lịch;

-   Xây dựng cơ sở hạ tầng làng hoa kết hợp phát triển du lịch (giao thông, điện, nước, dịch vụ…);

-  Mở rộng đầu ra và thị trường tiêu thụ sản phẩm hoa kiểng thông qua các hoạt động du lịch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
6.1 Mở rộng hoạt động làng hoa kiểng Thủ Đức

Làng hoa kiểng Thủ Đức đã được UBND TP. Hồ Chí Minh phê duyệt thành lập vào ngày 16 tháng 3 năm 2006 theo Quyết định số 1091/QĐ-UBND với các nội dung sau:

- Mục tiêu: Tiếp tục phát triển, mở rộng nghề trồng hoa kiểng, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ và dịch vụ của sản phẩm hoa kiểng.

- Địa điểm xây dựng: Phường Linh Đông, Hiệp Bình Chánh và Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức.

- Chủ đầu tư: Ủy Ban nhân dân quận Thủ Đức


- Quy mô đến năm 2010: Diện tích trồng hoa kiểng 130 ha, tăng 40% so với năm 2005, trong đó: phường Linh Đông 40 ha, phường Hiệp Bình Chánh 25 ha và phường Hiệp Bình Phước 65 ha.


Làng hoa kiểng Thủ Đức chủ yếu tập trung sản xuất cây mai ghép nhiều màu trồng trong chậu, ngoài ra các chủng loại phát triển thêm là phong lan và kiểng các loại. Phát triển các mô hình vườn sinh thái phục vụ cho du lịch ven sông Sài Gòn và rạch Đĩa.

6.2 Khôi phục và xây dựng làng hoa Gò Vấp 

6.2.1 Cơ sở xây dựng 

- Mặc dù tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, nhưng hiện diện tích trồng hoa kiểng toàn quận vẫn còn 40,5 ha, gồm nhiều loại hoa kiểng nội ngoại thất, hoa kiểng nghệ thuật truyền thống và hiện đại. 
- Làng hoa Gò Vấp đã có hàng trăm năm nay, trồng và làm hoa kiểng với đủ thế, dáng có thu nhập cao đã trở thành một nghề truyền thống của người dân Gò Vấp, là vùng cung cấp hoa kiểng chủ lực của thành phố. Hoa kiểng Gò Vấp không những cung cấp cho thị trường thành phố, mà còn mở rộng đến khắp các vùng miền đất nước và đã xuất sang  một số xứ sở nổi tiếng về hoa kiểng thế giới như Pháp, Hà Lan, Đài Loan, Singapore, Nhật, Bỉ, Anh, Thụy Sĩ… Đặc biệt là, các nhà sản xuất hoa kiểng các nước thường đặt mối quan hệ hợp tác trực tiếp với các nghệ nhân Gò Vấp trong việc sản xuất, cung cấp giống và cây kiểng quí hiếm. Như vườn kiểng Tư Tịnh, phường 11 có khoảng 2.000m2 vườn, mỗi năm xuất khẩu khoảng 10.000 cây giống và thành phẩm (cần thăng, sao đỏ, cau dừa, thiên tuế…) sang Pháp và một số nước Châu Á.

- Lực lượng nghệ nhân hoa kiểng Gò Vấp dồi dào và có truyền thống lâu đời với trên một trăm nhà vườn hoa kiểng chuyên nghiệp, và gần hai trăm nhà vườn bán chuyên nghiệp. Có thể kể đến một số nhà vườn nổi tiếng với những loại hoa kiểng đại diện như Vườn ông Lý Hùng - Cây thiên tuế 180 tuổi,  Huỳnh Văn Thân - Cần Thăng trên 120 tuổi, ông Đỗ Văn Quế -  sộp trên 110 tuổi, ông Địa Quýt - Địa lan, hoa Sứ độc đáo với tên gọi là “Hoa hồng sa mạc”, ông Lê Bạch Quang với những chậu Xương Rồng lạ mắt đã từng đem về cho Gò Vấp trên 70 huy chương các loại trong các hội thi hoa xuân và trưng bày sản phẩm hoa của Thành phố và cả nước, ông Lê Văn Tịnh - khế bonsai trên 100 tuổi và là người say mê tạo các giống bonsai xuất khẩu, ông Tám Giáp – kiểng lá màu đủ loại, ông Hai Minh - đủ loại Hoa giấy, thiên tuế, ông giáo Tú - bonsai kiểng khô tinh xảo, ông Năm Gấm - cúc đồng tiền đủ màu…..

- Gần trung tâm thành phố và điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp cho việc canh tác nhiều loại hoa kiểng

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận khóa IX đề ra, một trong 5 công trình kinh tế - xã hội đòn bẩy cho quận phát triển đó là thực hiện mục tiêu “xây dựng Trung tâm Làng Hoa”
6.2.2 Nội dung xây dựng

- Mục tiêu: Tiếp tục tạo điều kiện cho người trồng hoa kiểng phát triển làng hoa theo hướng tập trung, khai thác tiềm năng dồi dào của một làng nghề truyền thống, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ và dịch vụ để tiếp tục là một vùng trọng điểm về hoa kiểng thành phố.
- Địa điểm xây dựng: các phường 6,8, 11, 12, 15, 16, 17.

- Chủ đầu tư: Ủy Ban nhân dân quận Gò Vấp

- Cơ quan phối hợp: Sở Thương Mại, Sở Du Lịch

- Quy mô đến năm 2010: Diện tích hoa kiểng đạt 40 ha

Làng hoa kiểng Gò Vấp tập trung sản xuất cây kiểng cao cấp, ngoài ra các chủng loại có thể phát triển thêm là phong lan và kiểng các loại. 

Tập trung xây dựng trung tâm làng hoa, 5ha tại p.11, làm đầu mối trưng bày, giới thiệu các sản phẩm hoa kiểng, cung cấp thông tin thị trường, kỹ thuật cho các hộ nông dân;  đầu mối giao dịch và là nơi phục vụ cho hoạt động du lịch sinh thái làng hoa Gò Vấp.


Đầu tư xây dựng trung tâm làng hoa qua việc nhà nước (thành phố, quận) bỏ vốn đầu tư,  sau đó xã hội hóa bằng cách cổ phần hóa để thu hồi.

6.3 Xây dựng làng hoa kiểng Củ Chi
6.3.1 Cơ sở xây dựng

- Củ Chi là huyện có diện tích phát triển hoa lan nhanh nhất thành phố. Nếu như năm 2003, diện tích lan toàn huyện khoảng 2,0 ha, thì đến tháng 9 tháng đầu năm 2007 đã là 27,4 ha.                                                            


- Điều kiện xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng thuận lợi, ít tốn kém; nguồn nước tưới có hệ thống kênh Đông, gần trục lộ xuyên Á và diện tích đất nông nghiệp còn nhiều. Trên cơ sở đó, có thể xây dựng những vùng chuyên canh tập trung cho phép sản xuất theo quy trình khép kín và ứng dụng đồng bộ công nghệ cao.

- Hiện nay nhiều người trồng hoa kiểng có tay nghề trong nội thành đã chuyển hướng sản xuất ra huyện Củ Chi; vì, giá đất nơi đây còn rẻ nên có thể sản xuất với quy mô lớn.

6.3.2 Nội dung xây dựng 

- Mục tiêu: Tạo điều kiện cho người trồng hoa kiểng phát triển theo hương tập trung, ứng dụng công nghệ cao vào các khâu từ sản xuất đến bảo quản, tiêu thụ, bảo đảm môi trường sinh thái và nâng cao năng lực cạnh tranh.
- Địa điểm xây dựng: tập trung các xã Phước Vĩnh An, Tân Phú Trung, Trung An, Tân Thông Hội và Phú Hòa Đông.

- Chủ đầu tư: Ủy Ban nhân dân huyện Củ Chi.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thương Mại, Sở Du Lịch

- Quy mô: Diện tích trồng hoa kiểng chuyên canh 500 ha.

Làng hoa kiểng Củ Chi tập trung sản xuất lan cắt cành phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu, ngoài ra lan chậu, các chủng loại lan khác và kiểng các loại có thể phát triển thêm. 

Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng trung tâm giao dịch và triển lãm hoa, cây kiểng tại xã Phước Vĩnh An. Vì, nơi đây sẽ là đầu mối trưng bày, giới thiệu các sản phẩm hoa lan nói riêng và hoa kiểng nói chung, cung cấp thông tin thị trường, kỹ thuật cho các hộ nông dân;  đầu mối giao dịch, và là nơi phục vụ hoạt động du lịch sinh thái.
6.4. Định hướng phát triển hoa kiểng thành phố 

Với lợi thế là một trung tâm thương mại, dịch vụ và khoa học kỹ thuật lớn nhất nước; đội ngũ nghệ nhân, lao động lành nghề và tập trung một lượng lớn các nhà khoa học, các viện trường liên quan đến hoa kiểng. Nhưng, TP. Hồ Chí Minh cũng có tốc độ đô thị hóa nhanh, đất dành cho sản xuất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp, quỹ đất thường được sử dụng cho những hoạt động khác đầu tư sinh lãi cao. Vì vậy, định hướng phát triển hoa kiểng cần tập trung ưu tiên:

* Về dịch vụ: 

Đẩy mạnh xây dựng các trung tâm dịch vụ, giao dịch, triển lãm hoa kiểng làm đầu mối tăng cường công tác dịch vụ, xúc tiến thương mại cả về nhân lực, kinh phí và cơ sở vật chất; hỗ trợ cho người sản xuất, doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại; đẩy mạnh và phát triển thương mại điện tử, công tác cung cấp thông tin thương mại và thị trường. Đồng thời đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ sinh học vào việc sản xuất giống hoa kiểng.

* Về sản xuất: 

Tổ chức lại sản xuất từ quy mô nhỏ (kinh tế hộ) lên sản xuất hàng hóa có hợp đồng và kênh phân phối, tiêu thụ. Trong đó, vai trò của hội, hiệp hội chuyên ngành là cầu nối giữa Nhà nước - Doanh nghiệp - Nông dân; trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện từ khâu trồng, cho đến việc tiêu thụ, vận chuyển, cung cấp các dịch vụ kỹ thuật, thông tin, triển lãm, hội chợ... . Vai trò của Nhà nước là quản lý vĩ mô, cùng với hiệp hội hoạch định chiến lược phát triển, cũng như các chính sách và đầu tư cơ sở hạ tầng. 

* Về chủng loại phát triển:


+ Hoa lan: tập trung phát triển hoa Dendrobium (đang phát triển mạnh, có tiềm năng xuất khẩu và tiêu thụ nội địa), và Mokara (sử dụng cho nhu cầu nội địa).
+ Hoa nền: tập trung một số chủng loại có khả năng phát triển lâu dài và có thị trường tiêu thụ, cả xuất khẩu lẩn nội địa như cúc, vạn thọ, huệ.

+ Mai: tập trung phát triển mai thành phẩm, kết hợp với các tỉnh bạn có quỹ đất để sản xuất mai nguyên liệu.

+ Kiểng, bonsai: tập trung phát triển các loại cây thành phẩm có giá trị kinh tế cao và có giá trị thẩm mỹ như mai chiếu thủy, cần thăng, vạn niên tùng, thiên tuế….; liên kết với các tỉnh có quỹ đất để sản xuất cây nguyên liệu. 

* Về địa bàn sản xuất:

+ Chủ yếu ở  2 huyện Củ Chi, Bình Chánh. Nơi đây thành phố cần dành một nguồn quỹ đất tập trung để phát triển hoa kiểng. Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng và cho các doanh nghiệp, các đơn vị có năng lực thuê dài hạn để xây dựng những trang trại sản xuất tập trung với quy mô vài ha đến vài chục ha. Chính những trang trại hạt nhân này sẽ là đầu tàu trong việc phát triển ngành hoa kiểng thành phố. 

+ Các quận huyện còn lại. Những địa bàn này do điều kiện sản xuất đặc thù sẽ là các nông hộ sản xuất nhỏ lẻ. Các nông hộ được tổ chức lại theo hướng liên kết với những loại hình phù hợp đã đề xuất để sản xuất hàng hóa. Trong đó, chú trọng vai trò liên kết của Tổ hợp tác, Hợp tác xã, các doanh nghiệp đầu đàn… Đồng thời xây dựng các làng hoa kiểng kết hợp du lịch sinh thái để phát huy sức mạnh tổng hợp, và khả năng liên kết giữa các nông hộ.

KẾT LUẬN 
1. Hệ thống sản xuất hoa kiểng thành phố còn mang tính tự phát với quy mô nhỏ lẻ, manh mún. Tổ chức sản xuất còn nặng tính cá thể, chưa có mối liên kết chặt chẽ giữa người sản xuất với người sản xuất, chưa thật sự chia sẻ kinh nghiêm sản xuất lẫn nhau. Hệ thống canh tác còn lạc hậu, chưa áp dụng nhiều những biện pháp canh tác công nghệ cao trong các khâu gieo trồng, thu hoạch, bảo quản… dẫn đến chất lượng sản phẩm còn thấp, và năng suất không cao. Phương thức sản xuất mang nặng tính “cha truyền con nối”.

2. Chủng loại hoa kiểng thành phố rất phong phú và đa dạng, được chia thành bốn đối tượng sản xuất chính: hoa lan, hoa nền, hoa mai, kiểng, và bonsai. Trong bốn đối tượng này hoa lan đang phát triển mạnh, với hai loài lan được trồng phổ biến là Mokara và Dendrobium. Tuy nhiên, sản phẩm hoa lan vẫn chưa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Thành phố, nhất là vào các dịp lễ tết. Thành phố vẫn phải nhập về tiêu dùng, ngay cả lan cắt cành. Giống lan có chất lượng cao vẫn phụ thuộc vào nước ngoài. 

3. Đối với hoa nền, nguồn giống đang sản xuất đa số là giống cũ, bị thoái hóa. Tuy TP Hồ Chí Minh đang là đầu mối nhập các giống hoa mới; cũng là địa bàn chọn lọc giống thích hợp cho sản xuất hoa các tỉnh phía Nam, nhưng chưa tập trung nhiều vào những bộ giống mới phù hợp điều kiện khí hậu thố nhưỡng và thị hiếu tiêu dùng (huệ, cúc, sống đời mới v..v…). Trình độ canh tác còn mang đậm tính chất sản xuất nhỏ, chưa hợp lý, năng suất thấp hơn so với các tỉnh dẫn đến giá thành sản xuất cao, khiến cho tính cạnh tranh kém ngay trên sân nhà. Sản phẩm hoa nền chưa đáp ứng được ngay chính nhu cầu của người dân thành phố, nhất là vào các ngày lễ tết.


4. Mai vàng, sản phẩm truyền thống và là thế mạnh của ngành hoa kiểng thành phố, đặc biệt là mai ghép, không chỉ cung cấp cho thị trường tại chỗ mà còn được cung cấp cho một số tỉnh phía Bắc và xuất khẩu. Nhưng, thị trường tiêu thụ mai ghép hiện nay gần như bảo hòa, nhất là loại mai chậu lớn, giá trị cao. Loại mai nhỏ, rất được ưa chuộng vì phù hợp với thu nhập đại đa số người tiêu dùng, đang gặp sự cạnh tranh khốc liệt về giá cả của sản phẩm cùng loại sản xuất ở đồng bằng sông Cửu Long. Hình thức liên kết trong tiêu thụ chưa nhiều. Hầu hết người sản xuất cũng là người tiêu thụ, điều đó ảnh hưởng rất lớn đến khả năng mở rộng thị trường.

5. Kiềng, bonsai, một dạng cây kiểng đặc trưng của thành phố, do tính thẩm mỹ cao được ưa chuông ở thị trường trong và ngoài nước. Tuy nhiên, chưa được sản xuất với tính chất hàng hoá. Hầu hết hết các hộ không trực tiếp sản xuất bonsai (không có hộ nào chuyên sản xuất bonsai nguyên liệu) mà tìm mua những cây bonsai từ nơi khác về rồi sửa dáng lại. Chi phí sản xuất bonsai tùy thuộc vào dáng cây, thời gian chăm sóc và thời gian đợi bán. Thị trường cây kiểng chủ yếu trong nước, xuất khẩu không đáng kể, do lượng hàng không đủ theo yêu cầu, phẩm chất chưa đồng đều. Và nhất là, vấn đề kiểm dịch của các nước đối với cây kiểng.
6. Hệ thống cung ứng sản phẩm hoa kiểng chưa đồng bộ, còn mang nặng dáng dấp của một nền sản xuất nhỏ “nhà sản xuất cũng là nhà kinh doanh”. Chưa có sự phân công rõ ràng trong hệ thống cung ứng. Việc mua bán của người trồng hoa kiểng còn tự phát, chưa có các hiệp hội, hội, tổ chức liên kết. Vì thế, việc định giá bán không ổn định, tùy thuộc vào các thương lái.

7. Hệ thống tổ chức cung ứng giống cho nông dân chưa đồng bộ, do vậy giá giống còn cao, và đôi khi nông dân mua phải những giống có chất lượng xấu.

8. Hoa kiểng được mua bởi nhiều nhóm người với những mục đích khác nhau . Nhìn chung, xu hướng tiêu dùng của người mua ở các tầng lớp khác nhau rất đa dạng, phụ thuộc vào mục tiêu sử dụng và kiến thức tiêu dùng. Nhu cầu khách hàng sử dụng hoa kiểng ngày càng tăng. Sự lựa chọn sản phẩm hoa kiểng phụ thuộc vào thu nhập, giá cả, tính mới lạ, độc đáo; và một tiêu chí quan trọng nữa là sản phẩm hoa kiểng phải dễ chăm sóc, đời sống hoa kiểng dài hay ngắn.
9. Tiêu thụ hoa kiểng chủ yếu là nội địa, với các đối tượng nhà hàng, khách sạn, văn phòng, những gia đình có mức sống từ trung bình, khá trở lên. Cho nên độ lớn của thị trường tiêu thụ chưa lớn, và phương thức tổ chức hoa kiểng nhỏ lẻ, manh mún như hiện nay có thể đáp ứng được. Tuy nhiên vấn đề đặt ra là, với quy mô nhỏ lẻ này không thể đủ chi phí trang trải các hợp đồng nghiên cứu, hợp đồng ứng dụng khoa học kỹ thuật chuyển giao về giống, hệ thống canh tác công nghệ cao…… Vì thế, rất cần có sự liên kết các nhà sản xuất trong một tổ chức, cụ thể là: Nông dân sản xuất theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp dưới hình thức gia công, hoặc liên kết, hoặc vệ tinh đối với hoa lan và hoa nền. Đối với mai và kiểng loại hình liên kết có nhiều ưu điểm là liên kết các hộ nông dân lại trong một tổ hợp tác hoặc hợp tác xã, hoặc vệ tinh, hoặc sản xuất thành phẩm.

10. Chọn loại hình sản xuất phù hợp với điều kiện đặc thù của thành phố để hạn chế rủi ro cho các nông hộ và từng bước phát triển ngành nghề sản xuất hoa kiểng là yêu cầu cấp thiết giúp các nông hộ đạt hiệu quả cao./.

Chú dẫn:

Tài liệu này được biên soạn tóm tắt trên cơ sở đề tài “Nghiên cứu hệ thống sản xuất cung ứng hoa kiểng phù hợp với điều kiện thành phố Hồ Chí Minh” do TS. Trần Viết Mỹ  – Trung tâm Khuyến Nông TP.HCM làm chủ nhiệm và do Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM quản lý.

Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM mạn phép được sử dụng để cung cấp cho nông dân.
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